
                       CHỦ ĐỀ 1. KHÁM PHÁ VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
1. Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
2. Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
3. Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.
4. Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
1. Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
1. Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới
- Năng lực riêng:
1. Xác định được phong cách của bản thân
1. Thể hiện được hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống.
1. Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bản thân.
1. Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và khả năng thay đổi của bản thân.
3. Phẩm chất: 
1. Nhân ái
1. Trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. Tranh, ảnh liên quan đến phẩm chất tốt/ chưa tốt của học sinh
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Tuân thủ tốt nội quy, quy định của trường khi tham gia các hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức.
1. Chủ động giao tiếp với các bạn, anh chị khi tham gia hoạt động chung.
1. Tham gia xây dựng và cam kết thức hiện tốt nội quy lớp học
1. Rèn luyện trách nhiệm với công việc chung của trường, lớp và trong học tập của bản thân.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái cho HS, bước đầu giúp HS định hình được nội dung sẽ học trong chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS nghe hát và giới thiệu chủ đề.
c. Sản phẩm: HS nghe và cảm nhận được ca từ lời bài hát, nắm được nội dung chủ đề 1.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Nghe bài hát “Thời học sinh”
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS nghe và hát theo bài hát “Thời học sinh”. https://www.youtube.com/watch?v=psQbBG6dslw
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú lắng nghe và cảm nhận ca từ của bài hát.
Bước 3. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét thái độ lắng nghe của HS.
Nhiệm vụ 2. Giới thiệu chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu bức tranh chủ đề:
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- GV đặt vấn đề, nêu ý nghĩa và mục tiêu của chủ đề: Những phẩm chất tốt đẹp của con người có vai trò rất quan trọng đối với người học sinh cũng như đối với cuộc sống. Do đó, mỗi chúng ta cần phát triển các phẩm chất tốt đẹp ngay từ bây giờ. Vậy cần phải phát triển các phẩm chất đó như thế nào, chúng ta sẽ học trong chủ đề 1. Sau khi học xong chủ đề này sẽ giúp các em:
22. Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
23. Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
24. Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.
25. Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu, hỏi GV những vấn đề còn thắc mắc.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét hoạt động, dẫn dắt HS vào nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu một số phẩm chất cần có ở người học sinh
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện về những phẩm chất cần có của người HS và chỉ ra được biểu hiện của những phẩm chất đó.
b. Nội dung: GV tổ chức hoạt động, yêu cầu HS chỉ ra phẩm chất cần có của người học sinh và những biểu hiện của các phẩm chất mà em có.
c. Sản phẩm: HS liệt kê được các phẩm chất tốt của học sinh, liên hệ và chỉ ra được những biểu hiện của các phẩm chất mà bản thân mình có.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chỉ ra những phẩm chất cần có của người học sinh
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Em hãy những phẩm chất tốt từ những biểu hiện được trình bày trong sgk trang 7 và giải thích vì sao lại xác định đó là những phẩm chất cần có của người học sinh?
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- GV đưa ra ví dụ:
+ Làm chủ được bản thân, biết từ chối những gì không thuộc về  mình: tự trọng, tự chủ…
+ Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao: tự giác, trách nhiệm…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thảo luận tìm ra phẩm chất cần có của người học sinh.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tóm lược về những phẩm chất cần có của người học sinh.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ những biểu hiện của các phẩm chất mà em có
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS chia sẻ trong nhóm về những phẩm chất của mình.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện chia sẻ trong nhóm, tiếp nhận ý kiến đóng góp của các bạn.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm chia sẻ trước lớp
- GV yêu cầu đại diện nhóm cho biết ý kiến của nhóm về việc tự nhận xét của bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV ghi nhận kết quả thảo luận, đưa ra một số phẩm chất tích cực của một số HS trong lớp và một số điều HS nên hoàn thiện thêm.
- GV nhận xét hoạt động. 
	1. Tìm hiểu một số phẩm chất cần có ở người học sinh
* Những phẩm chất cần có của người học sinh
+ Làm chủ được bản thân, biết từ chối những gì không thuộc về  mình: tự trọng, tự chủ…
+ Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ai nhắc nhở: tự giác, trách nhiệm…
+ Luôn giữ đúng lời hứa, đúng hẹn, đúng giờ: giữ chữ tín
+ Thực hiện đúng nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng: kỉ luật
+ Ý chí quyết tâm, không nản chí để đạt mục tiêu: kiên trì, chăm chỉ…
+ Sẵn sàng hỗ trợ người khác trong quá trình cùng hoạt động: đoàn kết, nhân ái…
=> Kết luận: Các phẩm chất cần có ở người học sinh: tự trọng, tự chủ, tự giác, kỉ luật, kiên trì, chăm chỉ, nhân ái…








*Chia sẻ những biểu hiện của các phẩm chất em có
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 2. Tìm hiểu về những biểu hiện của người có trách nhiệm
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện được các biểu hiện của người có trách nhiệm và cách người có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các nội dung cho HS tìm hiểu:
1. Chỉ ra biểu hiện của người có trách nhiệm và giải thích vì sao
1. Xác định những vấn đề người có trách nhiệm thường đặt ra khi giải quyết nhiệm vụ
1. Chỉ ra những nguyên nhân khiến cho cá nhân thiếu trách nhiệm trong công việc và đề xuất cách khắc phục.
c. Sản phẩm: HS nêu được các biểu hiện của người có trách nhiệm, biết được nguyên nhân của người thiếu trách nhiệm…
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chỉ ra biểu hiện của người có trách nhiệm và giải thích vì sao
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Chỉ ra những biểu hiện của người có trách nhiệm và giải thích vì sao?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ, tìm ra câu trả lời
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS trả lời.
- GV yêu cầu HS cho biết còn có những biểu hiện nào khác của người có trách nhiệm và
bản thân HS có những biểu hiện nào.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chốt lại ý nghĩa của tính trách nhiệm đối với con người.

Nhiệm vụ 2. Xác định những vấn đề người có trách nhiệm thường đặt ra khi giải quyết nhiệm vụ
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: Những vấn đề câu hỏi nào thường được đặt ra và trả lời khi chúng ta nhận nhiệm vụ? Lấy vi dụ minh hoạ về việc mình đã xác định vấn đề trả lời/ câu hỏi và khi giải quyết một nhiệm vụ nào đó
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện thảo luận, trao đổi
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện chia sẻ trước lớp
- GV giải thích: Người có trách nghiệm luôn biết cách đặt và tìm phương hướng giải quyết khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. 
- GV tổ chức chơi trò chơi “Nếu - thì” để xác định cách giải quyết một số khó khăn.
- GV chia HS thành hai đội, GV sẽ nói “Nếu - kèm theo khó khăn khi thực hiện” và hai đội thay nhau nói “Thì - và cách giải quyết. Đội nào nói được nhiều cách giải quyết khó khăn mà GV đưa ra hơn là đội chiến thắng. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết, chốt lại vấn đề.

Nhiệm vụ 3. Chỉ ra những nguyên nhân khiến cho cá nhân thiếu trách nhiệm trong công việc và để xuất cách khắc phục
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm:
+ Mình đã thiếu trách nhiệm trong những trường hợp nào? Vì sao?
+ Khi đó mình cảm thấy thế nào?
+ Minh làm gì sau đó hay có cách nào để khắc phục?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, chia sẻ
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS chia sẻ trước lớp
- GV rút ra kết luận và khuyên HS nên làm gì để trở thành người có trách nhiệm và để cao lòng tự trọng của bản thân.
	2. Tìm hiểu về những biểu hiện của người có trách nhiệm
*Biểu hiện của người có trách nhiệm
+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao
+ Dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình
+ Chịu trách nhiệm về những thông tin mà mình nói ra.
+ ………
*Ý nghĩa của tính trách nhiệm
+ Được mọi người xung quanh quý mến và yêu quý
+ Được lòng tin của mọi người
+ Thành công trong công việc và cuộc sống



* Những vấn đề người có trách nhiệm thường đặt ra khi giải quyết nhiệm vụ
- Những vấn đề thường đặt ra:
+ Tôi có đủ năng lực thực hiện không?
+ Tôi có đủ thời gian để làm không?
+ Tôi có đủ phương tiện để hoàn thành không?
+ Tôi có đủ khả năng để giữ lời hứa không?....
- Hướng giải quyết:
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*Kết luận: Mỗi cá nhân nên xác định tốt khả năng của bản thân và biết cách tổ chức những điều kiện thực hiện để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở thành người có trách nhiệm.






* Chỉ ra những nguyên nhân khiến cho cá nhân thiếu trách nhiệm trong công việc và để xuất cách khắc phục
- HS liên hệ tới bản thân và chia sẻ



HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 3. Thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hành cách thực hiện các giải pháp để mình luôn hoàn thành nhiệm vụ trong các tình huống khác nhau.
b. Nội dung: GV triển khai để HS lần lượt các nhiệm vụ:
1. Xác định cách thể hiện trách nhiệm trong các trường hợp khác nhau.
1. Đóng vai nhân vật thể hiện trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của nhóm trong các tình huống.
1. Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình rèn luyện tính trách nhiệm và hỗ trợ người cùng tham gia.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định cách thể hiện trách nhiệm trong các trường hợp khác nhau
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm HS và phân công nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận xác định trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong các trường hợp:
+ Nhóm 1, 2 thảo luận trường hợp 1: Đủ thời gian và phương tiện nhưng thiếu năng lực thực hiện.
+ Nhám 3, 4 thảo luận trường hợp 2: Đủ phương tiện và năng lực nhưng thiếu thời gian thực hiện.
+ Nhóm 5, 6 thảo luận trường hợp 3: Đủ thời gian và năng lực nhưng thiếu phương tiện thực hiện.
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- GV yêu cầu HS chla sẻ trong nhóm về những ví dụ cụ thể của mình khi nhận và thực hiện nhiệm vụ theo các trường hợp trên
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ, thảo luận.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày, các HS hoặc nhóm khác bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhấn mạnh về việc cần phải: Biết lượng sức mình khi nhận nhiệt vụ, tuy nhiên cũng cần tự tin để nhận nhiệm vụ, tránh lười biếng mà từ chối việc.

Nhiệm vụ 2. Đóng vai các nhân vật thể hiện trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của nhóm trong các tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm xem mỗi tình huống thuộc trường hợp nào (theo mục 1).
- GV yêu cầu HS đóng vai theo nhóm với các tình huống.
- GV lưu ý: Nên để tất cả HS đều được đóng vai các tình huống và lần lượt HS đều được vào vai để xử lí tình huống.
- GV đặt câu hỏi gợi ý HS tìm cách giải quyết tình huống:
+ TH1. H thiếu điều gì để hoàn thành nhiệm vụ? H cần làm gì để nhận được sự hỗ trợ? Các bạn cần sẵn sàng hỗ trợ H như thế nào?...
+ TH2. T và em có những khó khăn nào khi hoàn thành nhiệm vụ? Hai bạn cần trao đổi và đề xuất cách phối hợp như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?
+ TH3. Em và nhóm gặp khó khăn gì? Có cách nào để giải quyết khó khăn đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân chia thành các nhóm, phân nhiệm vụ cho các thành viên, đóng vai, xử lí tình huống.
- GV quan sát và hỗ trợ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lên trình diễn cách xử lí tình huống của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình rèn luyện tính trách nhiệm và hỗ trợ người cùng tham gia
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia sẻ cùng cả lớp về những thuận lợi và khó mà mọi người thường gặp khi rèn luyện tính trách nhiệm của bản thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ và thảo luận
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện trách nhiệm.
- GV gợi ý cách khắc phục những khó khăn đó cho HS.
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	3. Thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia
* Cách thể hiện trách nhiệm trong các trường hợp khác nhau
+ TH1. Thiếu năng lực cần học hỏi thêm kinh nghiệm để nâng cao nhận thức hoặc tìm người giúp đỡ, hợp tác.
+ TH2. Thiếu thời gian cần điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tập trung cao độ.
+ TH3. Thiếu phương tiện cần tìm cách mượn phương tiện, huy động sự hỗ trợ từ người thân, thầy cô, bạn bè...






















* Đóng vai các nhân vật thể hiện trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của nhóm trong các tình huống
+ TH1. Bạn H nên lên kế hoạch cụ thể công việc còn lại của mình, cố gắng tập trung cao độ làm việc cho tới ngày mai. Nếu công việc vẫn chưa xong thì nhờ các thành viên trong nhóm san sẻ.
+ TH2. Cả hai cùng nhau tìm ảnh và lưu về thành một file trên máy tính. Nếu anh em, bạn bè có máy in thì nhờ  họ in hộ, nếu không thì ra tiệm để in ảnh nộp cho các bạn.
+ TH3. Nhóm nên nhờ sự tư vấn của GV hoặc người có kinh nghiệm trong việc sáng tạo báo tường…


















* Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình rèn luyện tính trách nhiệm và hỗ trợ người cùng tham gia
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 4. Thể hiện sự tự chủ để đạt được các mục tiêu đặt ra
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thể hiện được sự tự chủ và tự giác trong hoạt động học tập và giao tiếp.
b. Nội dung: GV tổ chức các hoạt động:
1. Trao đổi với bạn về cách thể hiện sự tự chủ
1. Đóng vai để thể hiện sự tự chủ trong tình huống
1. Chia sẻ những tình huống rèn luyện để trở thành người tự chủ trong công việc.
c. Sản phẩm: HS nêu được cách thể hiện sự tự chủ, đóng vai xử lí tình huống và biết cách rèn luyện để trở thành người tự chủ.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Trao đổi với bạn về cách thể hiện sự tự chủ
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm để hiểu rõ các cách thể hiện sự tự chủ được gợi ý trong SGK trang 10
- GV yêu cầu mỗi HS hãy hồi tưởng và xác định bản thân đã thể hiện sự tự chủ như thế nào so với các biểu hiện gợi ý trong sách và chia sẻ với các bạn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, trao đổi, trình bày ý kiến của bản thân.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và định hướng cho những HS chưa thể hiện được sự tự chủ.

Nhiệm vụ 2. Đóng vai để thể hiện sự tự chủ trong tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đóng vai theo nhóm 4HS (1 HS đóng vai M, 3 HS đóng vai thầy cô) thể hiện tình huống trong sgk trang 10.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện theo nhóm, phân vai, xử lí tình huống, mỗi lần đóng lại đổi vai để mỗi người đều được đóng vai M.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời 2 – 3 nhóm trình diễn trước lớp và mời HS/ nhóm HS khác nhận xét về cách thể hiện sự tự chủ của M trong mỗi lần trình diễn.
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ về những khó khăn khi thể hiện sự tự chủ của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, định hướng cho HS thể hiện sự tự chủ trong các tình huống.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những tình huống rèn luyện để trở thành người tự chủ trong công việc
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm những tình huống rèn luyện để trở thành người tự chủ trong công việc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp thu nhiệm vụ, liên hệ thực tế và chia sẻ.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận một số HS trong lớp có sự tự chủ cao trong công việc.
- GV nhận xét hoạt động.
	4. Thể hiện sự tự chủ để đạt được các mục tiêu đặt ra
* Cách thể hiện sự tự chủ
- Tự đặt ra mục tiêu học tập
- Tự lập kế hoạch để thực hiện hóa mục tiêu
- Tự đưa ra các cách và điều kiện để có có thể đạt mục tiêu.
- Tự nắm bắt cơ hội học tập
- Tự điều chỉnh bản thân, làm chủ cảm xúc, ứng xử,….








* Đóng vai để thể hiện sự tự chủ trong tình huống
Gợi ý các hành dộng tự chủ:
- M cần xem bản thân mình mạnh môn nào nhất, yêu thích môn nào nhất
- M cảm thấy tự tin và mong muốn tham gia vào đội tuyển môn nào.
- M đưa ra quyết định của mình và đặt mục tiêu cho mình trong kì thi sắp tới.















* Chia sẻ những tình huống rèn luyện để trở thành người tự chủ trong công việc
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ









Hoạt động 5. Thể hiện lòng tự trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hiểu rõ ý nghĩa của lòng tự trọng đối với sự phát triển cá nhân và cách rèn luyện lòng tự trọng.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS đóng vai xử lí tình huống và trao đổi về tầm quan trọng của việc nâng cao lòng tự trọng ở mỗi HS.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được cách xử lí tình huống, biết sự quan trọng của lòng tự trọng, từ đó rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đóng vai, xử lí tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cùng HS trao đổi về biểu hiện của người có lòng tự trọng và thiếu lòng tự trọng.
- Sau đó, GV yêu cầu HS đóng vai để thực hành cách thể hiện lòng tự trọng trong từng tình huống.
1. Nhóm 1 + 2: Xử lí tình huống 1
1. Nhóm 3 + 4: Xử lí tình huống 2
1. Nhóm 5 + 6: Xử lí tình huống 3
- GV yêu cầu HS trong nhóm đổi vai cho nhau để bạn nào trong nhóm cũng được vào vai nhân vật chính.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia nhóm, phân vai, đóng và xử lí tình huống.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS lên bảng trình diễn trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét









Nhiệm vụ 2. Trao đổi với bạn về tầm quan trọng của việc nâng cao lòng tự trọng ở mỗi HS
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS trình bày trong nhóm ý kiến của mỗi cá nhân về ý nghĩa của lòng tự trọng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia sẻ ý kiến, quan điểm của cá nhân
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS lên chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chốt lại ý nghĩa cơ bản của lòng tự trọng và định hướng HS luôn rèn luyện để trở thành người có lòng tự trọng. 
	5. Thể hiện lòng tự trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu
* Biểu hiện
- Người có lòng tự trọng:
+ Làm chủ được bản thân, biết từ chối những gì không thể trái với quy định.
+ Tự tin về điểm mạnh và biết điểm yếu của bản thân để hoàn thiện.
+ Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
+ Luôn giữ đúng lời hứa, đúng hẹn, đúng giờ…
- Người không có lòng tự trọng:
+ Không trung thực, không thực hiện đúng lời hứa.
+ Không dám làm điều mình thích
+ Cư xử thiếu lễ độ, thiếu văn hóa.
*Xử lí tình huống:
+ TH1. Cố gắng nhớ lại, không nhớ thì làm theo những gì mình biết. Sau bài thi về xem lại công thức, nếu sai thì cố gắng vào bài kiểm tra sau.
+ TH2. Em thay mặt lớp xin lỗi cô giáo và hứa sẽ chấn chỉnh lại lớp trong các buổi chào cờ lần sau. Đồng thời nhắc nhở một số bạn chưa thực hiện tốt cố gắng sửa đổi.
+ TH3. T nên xin lỗi thầy vì kết quả học tập bị sa sút. T sẽ rút kinh nghiệm điều chỉnh lại hợp lí giữa công việc lớp và công việc học tập để không bị ảnh hưởng.

* Trao đổi với bạn về tầm quan trọng của việc nâng cao lòng tự trọng ở mỗi HS
- Ý nghĩa lòng tự trọng:
+ Giúp bản thân ngày càng tốt đẹp
+ Có nhận thức và hành động đúng đắn, sống theo chiều hướng tích cực, góp phần giúp ích cuộc sống, cho xã hội và cho người khác.


Hoạt động 6. Thể hiện ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết cách thể hiện ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động:
1. Đóng vai xử lí tình huống
1. Chia sẻ những tình huống nhờ sự nỗ lực ý chí mà em đã vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc.
c. Sản phẩm: HS xử lí được tình huống, biết được sự cố gắng của bản thân để hoàn thành công việc.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đóng vai xử lí tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm xử lí một tình huống.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận: Làm thế nào để mình vượt qua những “khó khăn” trong giải quyết mỗi tình huống mà vẫn giữ được mình trước cám dỗ, giữ được lời cam kết, kiểm soát được cảm xúc,…
- GV mời mỗi nhóm lên phân tích tình huống và đóng vai xử lí tình huống đó. GV lưu ý HS thể hiện diễn biến tâm lí về việc mình làm thế nào để thể hiện ý chí vượt qua khó khăn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia lớp thành các nhóm, xử lí tình huống
- GV yêu cầu các nhóm quan sát và chia sẻ những điều mình quan sát được.
- GV có thể đổi tình huống cho các nhóm để thảo luận.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đánh giá và kết luận.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ những tình huống nhờ sự nỗ lực ý chí mà em đã vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đề nghị HS chia sẻ trong nhóm về những tình huống mà bản thân đã thể hiện ý chí vượt qua khó khăn.
- GV khảo sát nhanh trong lớp xem HS gặp vấn đề dễ/ khó khi xử lí những tình huống  khác nhau như thế nào.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm và chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ những thành công/ chưa thành công trong rèn luyện làm chủ bản thân, vượt qua khó khăn trong những tình huống khác nhau trong cuộc sống.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chốt lại ý nghĩa của ý chí đối với rèn luyện bản thân.
- GV nhận xét hoạt động. 
	6. Thể hiện ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu
* Đóng vai xử lí tình huống
+ TH1. Tự yêu cầu bản thân hãy đứng lên, đi rửa bát ngay, trước sau cũng phải rửa. Tự nói “Việc nhỏ này không vượt qua thì sao làm việc lớn”.
+ TH2. Mình có thể để tối về làm tiếp và vẫn giữ lịch đã hẹn. Tự nói với bản thân: Hãy cố gắng khi còn có thể, không nên dễ đầu hàng như vậy…
+ TH3. Đứng dậy, tránh xa khỏi món ăn hấp dẫn. Nghĩ đến những phiền toái do bệnh tật mang lại để quyết tâm không ăn…








* Chia sẻ những tình huống nhờ sự nỗ lực ý chí mà em đã vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc
- HS tự liên hệ và chia sẻ


Hoạt động 7. Thể hiện sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thể hiện và rèn luyện tính tự chủ trong học tập và giao tiếp với các tình huống giao tiếp khác nhau.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS đóng vai xử lí tình huống và chia sẻ cách em chủ động trong học tập và giao tiếp khác nhau.
c. Sản phẩm: HS xử lí được tình huống, liên hệ bản thân để chia sẻ sự chủ động của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đóng vai xử lí tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp theo các nhóm, yêu cầu HS thảo luận, phân tích, sau đó đóng vai ứng xử theo 5 tình huống trong sgk.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ, trao đổi và thảo luận, đưa ra cách xử lí tình huống.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời mỗi nhóm lên phân tích tình huống và đóng vai thể hiện ứng xử của bản thân trong tình huống đó. GV lưu ý HS thể hiện diễn biến tâm lí về việc mình làm thế nào để làm chủ bản thân và vượt qua thử thách.
- GV yêu cầu các nhóm khác quan sát và chia sẻ về cách ứng xử của nhóm bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét về sự chủ động mà HS thể hiện trong mỗi tình huống.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cách mà em chủ động trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV khảo sát nhanh để biết HS thường chủ động thực hiện những việc gì thông qua bảng nội dung sau:
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- Sau đó, GV yêu cầu HS chia sẻ cảm nhận khi thực hiện các hành động chủ động trên và những khó khăn khi thực hiện những việc đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoàn thành bảng khảo sát
- HS chia sẻ lẫn nhau về những khó khăn khi thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng hợp số liệu xem HS lớp thực hiện các hành vi chủ động thế nào.
- GV mời HS chia sẻ và ghi nhận.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chốt lại: HS cần chủ động, tự giác trong học tập và giao tiếp, điều này góp phần giữ gìn lòng tự trọng. 
	7. Thể hiện sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau
* Đóng vai xử lí tình huống
+ TH1. Cất sách vở, thay quần áo, vào bếp làm cơm giúp bố mẹ, để bố mẹ đi làm về có sẵn cơm.
+ TH2. Phụ mẹ chăm bà và làm một số công việc mình có thể làm được.
+ TH3. Tự tin, xung phong hỏi thầy chỗ mình chưa còn thắc mắc để hiểu bài tốt hơn.
+ TH4. Chủ động bắt chuyện, hỏi nguyên nhân và cùng bạn tháo gỡ.
+ TH5. Chủ động liên hệ hỏi người quản lí ở khu vực đó, ngoài ra lên mạng tìm kiếm một số thông tin về khu vực đó.








* Chia sẻ cách mà em chủ động trong môi trường học tập và giao tiếp khác nhau
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 8. Tham gia diễn đàn về cách thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS củng cố và lan tỏa tầm quan trọng của việc thực hiện nội quy, cách thực hiện tốt nội quy và thuyết phục bạn bè tuân thủ quy định chung.
b. Nội dung: GV tổ chức diễn đàn, tạo điều kiện cho HS trao đổi điều đạt được sau khi tham gia diễn đàn.
c. Sản phẩm: HS biết và thực hiện tốt các nội quy, quy định của trường, lớp và cộng đồng.
d. Tổ chức thực hiện:
1. Chuân bị diễn đàn
- GV chia lớp thành hai đội tranh biện. Mệnh đề đưa ra: “Tuân thủ quy định chung là thể hiện sự tự trọng”. Một đội đưa ra lập luận bảo vệ; một đội đưa ra lập luận phản đối,
- GV yêu cầu lần lượt mỗi đội đưa ra một ý của nhóm mình. GV là người điều khiến, giữ cân bằng về thời gian và thứ tự người tranh biện.
2. Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức cho HS thuyết trình trong nhóm để thuyết phục bạn tuân thủ quy định.
- GV mời một số HS lên thuyết trình trước lớp.
- GV ghỉ nhận và nhận xét phần trình bày của HS.
3. Trao đổi về những điều em đạt được sau khi tham gia diễn đàn.
- GV trao đổi với HS cả lớp về kết quả của buổi diễn đàn đổi với mỗi cá nhân.
- GV nhận xét hoạt động.
- GV kết luận về việc thực hiện tốt nội quy, quy định là điều tốt nhất để giữ gìn lòng tự trọng của mình.
PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 9. Khảo sát kết quả hoạt động
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng, và khảo sát kết quả tự đánh giá.
c. Sản phẩm: HS tự đánh giá được bản thân, chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh để hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiệ các hoạt động trong chủ đề này.
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo các yêu cầu cần đạt của chủ đề: “Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn để bạn tiến bộ hơn”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 vài nhóm trình bày kết quả của nhóm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương
- GV yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi cho HS đánh giá theo các mức độ tốt, đạt, chưa đạt.
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Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết khảo sát và ghi vào tài liệu của mình.
- GV tổng kết số liệu, ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến việc thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người HS. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV dặn dò HS chuẩn bị những nội dung cho giờ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tiếp theo. 
	9. Khảo sát kết quả hoạt động



*Hướng dẫn về nhà:
1. Rèn luyện để thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người học sinh
1. Xem trước và hoàn thành bài tập chủ đề 2 SBT

CHỦ ĐỀ 2. TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ TƯ DUY TÍCH CỰC
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
1. Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
1. Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
1. Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
1. Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
1. Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới
- Năng lực riêng:
1. Thể hiện được hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống.
1. Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bản thân.
1. Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu.
1. Thể hiện được khả năng tự học trong những hoàn cảnh mới.
3. Phẩm chất: Trách nhiệm và chăm chỉ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề.
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Nhận diện những thay đổi tích cực trong tư duy của bản thân khi nghe các câu chuyện về những tấm gương sáng trong học tập và lao động
1. Thể hiện quan điểm, khắc phục điểm yếu của bản thân trong học tập và hoạt dộng từ đầu năm học đến nay.
1. Nhận ra điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân trong học tập và hoạt động tư đầu năm học đến hiện tại.
1. Nhìn nhận sự việc, đánh giá người khác theo hướng tích cực.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hứng thú với chủ đề, hiểu được sự cần thiết của việc xây dựng quan điểm sống tích cực đối với bản thân và chỉ rõ được những công việc cần làm trong chủ đề để đạt được mục tiêu.
b. Nội dung: GV giới thiệu ý nghĩa của chủ đề và định hướng nội dung cho HS. 
c. Sản phẩm: HS bước đầu biết được ý nghĩa của chủ đề và nội dung sẽ học trong chủ đề.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho cả lớp cùng vận động theo bản nhạc: “Mái trường thân yêu”
https://www.youtube.com/watch?v=O_mdbHZTKc8
- GV đặt vấn đề: Quan điểm của thầy/ cô là muốn học tập tốt thì trước hết phải khỏe mạnh và luôn trong trạng thái vui vẻ. Đó là lí do vì sao thầy/ cô trò mình thực hiện vận động vừa rồi. Các em thấy thế nào?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu có ý thức
Bước 3, 4. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhấn mạnh: Quan điểm sống ảnh hưởng đến thành công và chất lượng sống của chúng ta.
Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Đọc phần định hướng nội dung, quan sát tranh chủ đề mô tả hoạt động của các nhân vật trong tranh và ý nghĩa của các hoạt động đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc cá nhân: Các nhiệm vụ cần thực hiện của chủ đề 2.
Bước 3. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV giải thích để HS hiểu rõ hơn những việc cần làm trong chủ đề.
- GV đưa ra mục tiêu HS cần đạt được trong chủ đề: 
1. Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
1. Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
1. Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu về quan điểm sống của bản thân
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện được quan điểm sống của cá nhân và hiểu được thế nào là quan điểm sống.
b. Nội dung: GV tổ chức các hoạt động, HS lần lượt thực hiện:
1. Chia sẻ cách hiểu của em về quan điểm sống.
1. Chia sẻ quan điểm sống của em và đưa ra nhận xét về quan điểm sống của các bạn.
1. Chỉ ra một số quan điểm sống mà em đánh giá cao và những biểu hiện của quan điểm sống đó.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ cách hiểu của em về quan điểm sống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra câu hỏi: Quan điểm sống là gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nêu quan điểm của bản thân
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV phân tích và chốt lại kết luận.



Nhiệm vụ 2. Chia sẻ quan điểm sống của em và đưa ra nhận xét về quan điểm sống của các bạn.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm 4, mỗi nhóm thảo luận một mệnh đề để đưa ra ý kiến của nhóm về mệnh đề đó.
+ Nhóm 1 phụ trách nội dung trình bày: Tôi tự nhủ với bản thân rằng cần phải sống chân thực, đơn giản, muốn sống đơn giản thì cần trung thực.
+ Nhóm 2 phụ trách nội dung trình bày: “Em lặng khi giận dữ không hứa lúc vui vẻ", tôi luôn tâm niệm điêu này để tránh phạm sai lầm.
+ Nhóm 3 phụ trách nội dung trình bày: Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Thành công sẽ đến với những người luôn biết cố gắng.
+ Nhóm 4 phụ trách nội dung trình bày: “Không có áp lực, không có kim cương”, vậy nên tôi luôn thấy ý nghĩa của những áp lực và không ngại đối mặt.
- GV đưa ra tiêu chí đánh giá để HS biết: Mệnh đề đúng hay sai? Vì sao? Nội dung mệnh đề về vấn đề gì? Có ý nghĩa không và ý nghĩa như thế nào đối với bản thân và xã hội?...
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm hình thành, trình bày quan điểm của mình về quan điểm được phân công.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV hỏi cả lớp: Em thích nhất quan điểm nào? Tại sao?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV dẫn đất, định hướng những quan điểm tích cực, phù hợp với cá nhân và cộng đồng.

Nhiệm vụ 3. Chỉ ra một số quan điểm sống mà em đánh giá cao và những biểu hiện của quan điểm sống đó
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thi: Ai có phát biểu ấn tượng nhất
- GV yêu cầu HS xem lại phần chuẩn bị bài trong SBT, xem mình đã viết những quan điểm sống như thế nào.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm chọn ra một lời phát biểu ấn tượng nhất.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem lại SBT và cùng các thành viên chọn lọc ra phát biểu ấn tượng.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm phát biểu, cả lớp bình bầu phát biểu về quan điểm sống ấn tượng nhất.
- GV nhận xét và kết luận nội dung hoạt động
	1. Tìm hiểu về quan điểm sống của bản thân
* Chia sẻ cách hiểu của em về quan điểm sống
Quan điểm sống là cách nhìn nhận, suy nghĩ, đánh giá về bản thân, về các mối quan hệ, về việc học tập, về lao động nghề nghiệp; về tự nhiên, cộng đồng xã hội,… và các sự vật, tự nhiên hiện tượng khác trong cuộc sống được thể hiện qua các phát ngôn, cách ứng xử trong cuộc sống.
=> Quan điểm sống thể hiện mối quan hệ giữa cách mà chúng ta suy nghĩ với hành vi, ứng xử của chính mình.
* Chia sẻ quan điểm sống của em và đưa ra nhận xét về quan điểm sống của các bạn
- HS đưa ra quan điểm của cá nhân
































* Chỉ ra một số quan điểm sống mà em đánh giá cao và những biểu hiện của quan điểm sống đó
Gợi ý: “Có công mài sắt có ngày nên kim” là kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi nên tôi luôn:
+ Không ngừng cố gắng
+ Sẵn sàng đón nhận thử thách không than phiền.
+ Chăm chỉ, nghị lực, theo đuổi mục tiêu.
+ Tập trung cao độ trong công việc trong thời gian quy định.



Hoạt động 2. Xác định đặc điểm tính cách của bản thân
a. Mục tiêu: Hoạt động giúp HS biết cách nhìn nhận và phát triển tính cách tốt đẹp.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động dạy học:
1. Lựa chọn và sắp xếp những từ thể hiện nét tính cách của em theo các mối quan hệ phù hợp.
1. Chỉ ra những nét tích cực và chưa tích cực trong tính cách của em.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhìn nhận tính cách của bản thân và ngày càng hoàn thiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lựa chọn và sắp xếp những từ thể hiện nét tính cách của em theo các mối quan hệ phù hợp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giải thích về TÍNH CÁCH:
Tính cách là hệ thống thái độ của cá nhân được thể hiện thông qua hệ thống hành vi tương ứng.
- GV lấy ví dụ: Dịu dàng được thể hiện qua thái độ và hành vi luôn nhẹ nhàng.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xác định những nét tính cách thể hiện trong mối quan hệ phù hợp theo bảng gợi ý trang 18 sgk.
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, xác định nét tính cách thể hiện trong mối quan hệ phù hợp.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và bổ sung thêm những nét tính cách khác.
- GV chốt: Ai có tính cách được nhiều người thích thì có nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Nhiệm vụ 2. Chỉ ra những nét tích cực và chưa tích cực trong tính cách của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu một số HS chỉ ra những nét tính cách của bản thân mà em có thể tự hào và nét tính cách mà em thấy cần phải điều chỉnh.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ bản thân chỉ ra nét tích cực và chưa tích cực của bản thân.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS chia sẻ.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV động viên các em luôn hoàn thiện tính cách để trở nen thí vị hơn với chính bản thân và mọi người xung quanh.
- GV nhận xét hoạt động
- GV chốt: Khi ta thể hiện cách nhìn nhận, sự lựa chọn của mình đối với các tính cách, đó cũng chính là thể hiện quan điểm của mình về tính cách con người mà mình thích hoặc không thích. 
	2. Xác định đặc điểm tính cách của bản thân
* Những từ thể hiện nét tính cách của em theo các mối quan hệ phù hợp
+ Mối quan hệ với người khác: cởi mở, tinh tế,…
+ Mối quan hệ với công việc: chăm chỉ, thiếu cẩn thận,….
+ Mối quan hệ với bản thân: lạc quan, vui vẻ,….
+ Mối quan hệ với tài sản: tiết kiệm, lãng phí,….














* Chỉ ra những nét tích cực và chưa tích cực trong tính cách của em
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 3. Tìm hiểu cách tư duy phản biện 
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện được những biểu hiện của người có tư duy phản biện, từ đó biết cách để tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS:
1. Chia sẻ với các bạn về một số biểu hiện của người có tư duy phản biện
1. Thảo luận về cách tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
1. Chia sẻ cách em tư duy phản biện với các ý kiến về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các nhiệm vụ được giao, biết biểu hiện, biết cách tư duy phản biện. 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ với các bạn về một số biểu hiện của người có tư duy phản biện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giải thích cho HS hiểu tư duy phản biện:
Tư duy phản biện là quá trình phân tích và đánh giá sự vật, hiện tượng một cách rõ ràng, logic, khách quan với đầy đủ bằng chứng theo các cách nhìn khác nhau nhằm làm sáng tỏ và khẳng định tính chính xác của thông tin.
- GV yêu cầu HS đọc lại nội dung trong sgk trang 19 về các biểu hiện của người có tư duy phản biện.
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc và hiểu ý nghĩa của các biểu hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS nói lại ý hiểu của mình về 6 biểu hiện trên (1 HS nói khoảng 2 biểu hiện).
- GVkhải sát biểu hiện tư duy phản biện của các lớp bằng cách đưa ra từng biểu hiện và hỏi ai có biểu hiện này thì giơ tay. GV đếm số lượng.
- GV mời đại diện nhóm giơ tay mô tả cụ thể một biểu hiện nào đó của bản thân. Và mời 1 bạn đại diện nhóm không giơ tay và hỏi: “Tại sao em cho rằng mình chưa có biểu hiện đó?”
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đưa ra quan điểm của mình về HS trong lớp, những bạn cần phát huy sự cởi mở trong tư duy, bạn nào nên điều chỉnh sẽ tốt hơn.

Nhiệm vụ 2. Thảo luận về cách tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận về cách tư duy phản biện theo 3 bước gợi ý trong SGK trang 19, 20
- GV đưa ra vấn đề để HS tập thể hiện tư duy phản biện: Bạn A, nghe thấy mấy bạn trong lớp nói rằng bạn thân của A, là C dạo này toàn nói xấu A với các bạn khác. Đóng vai A, là người có tư duy phản biện, em sẽ ứng xử với việc này như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm và sử dụng các bước hướng dẫn để giải quyết vấn đề này.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, đọc các bước hướng dẫn ở sgk, tập thể hiện tư duy phản biện với vấn đề GV đưa ra.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và định hướng cách tư duy cho HS.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ cách em tư duy phản biện với các ý kiến về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm về cách mỗi cá nhân thường phản biện với những vấn đề khác nhau.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm và sử dụng các bước hướng dẫn để giải quyết vấn đề này.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi và chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét và định hướng cách tư duy cho HS.
	3. Tìm hiểu cách tư duy phản biện
* Một số biểu hiện của người có tư duy phản biện
+ Trao đổi dễ dàng với người có quan điểm khác với mình.
+ Kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
+ Thường đặt nhiều câu hỏi
+ Luôn học hỏi cái mới và tìm hiểu sâu vấn đề.
+ Không báo thù
+ Tìm hiểu các phương án khác nhau cho vấn đề.






















* Chia sẻ với các bạn về một số biểu hiện của người có tư duy phản biện
- Các bước thực hiện tư duy phản biện:
1. Tự đặt các câu hỏi để xác định thông tin và nhận định khách quan về vấn đề.
2. Suy nghĩ thấu đáo, xác minh thông tin trước khi chấp nhận ý kiến của người khác.
3. Trả lời câu hỏi, trình bày quan điểm dựa trên bằng chứng, minh chứng hợp lí.










* Chia sẻ cách em tư duy phản biện với các ý kiến về những vấn đề khác nhau trong cuộc sống
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ



RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 4. Rèn luyện tư duy phản biện thông qua tranh biện
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS không dễ dàng chấp nhận những thông tin có được mà cần có sự cân nhắc, suy xét trước khi đưa chính kiến của mình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức các hoạt động:
1. Thảo luận về các bước thực hiện tranh biện và xác định các biểu hiện của tư duy phản biện
1. Thực hành tranh biệ về nhận định dựa và các bước hướng dẫn
1. Chia sẻ về những tình huống rèn luyện tư duy phản biện.
1. Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong quá trình rèn luyện
c. Sản phẩm: HS hoàn thành nhiệm vụ 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận về các bước thực hiện tranh biện và xác định các biểu hiện của tư duy phản biện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm về các bước thực hiện tranh biện trong SGK trang 20
- GV và HS cùng trao đổi để hiểu rõ từng bước tranh biện, tìm từ khóa trong mỗi bước.
- GV ví dụ:
+ Bước 1: Tìm hiểu chủ để tranh biện: Đọc kỉ chủ để tranh biện, clử ra từ khoá quan trọng để xây dựng lập luận tranh biện,
+ Bước 2: Xây dựng luận điểm, lựa chọn dẫn chứng: Xác định luận điểm và sắp xếp các ý trong luận điểm sao cho logic, có tính liên kết và dễ hiểu; lựa chọn dẫn chứng phù hợp, tin cậy.
+ Bước 3: Xây dựng chiến lược tranh biện: Sắp xếp lần lượt và cân bằng các câu trả lời sao cho logic và hỗ trợ được nhau trong quá trình tranh biện.
+ Bước 4: Thuyết trình: Trình bày tự tin, rõ ràng, mạch lạc, kết hợp với sự biểu cảm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể.
+ Bước 5: Phân tích câu hỏi chất vấn, lật ngược văn để, phản biện vấn đề: Phân tích đưa ra lập luận phản bác hoặc bảo vệ ý kiến, luận điểm của cá nhân hoặc nhóm.
+ Bước 6: Trả lời cầu hỏi chất vấn: Trả lời thuyết phục các câu hỏi với sự tự tin, bình tĩnh, ôn hoà và hấp dẫn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm về các bước thực hiện tranh biện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp về những điều mình còn băn khoăn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết, kết luận.

Nhiệm vụ 2. Thực hành tranh biện về nhận định dựa và các bước hướng dẫn
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chuẩn bị cho tranh biện: GV chia lớp thành hai đội (một đội bảo vệ quan điểm), một đội chống lại quan điểm. Thảo luận về quan điểm: Học đại học là con đường tốt nhất để vào đời.
- GV yêu cầu hai đội chuẩn bị cho các lập luận cũng như câu hỏi phản biện cho nhóm bạn, lựa chọn thứ tự người phát ngôn; chiến lược tranh biện;…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, trao đổi, chuẩn bị tranh biện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tuyên bố quy định của tranh biện: Từng đội phát biểu sau khi có sự điều khiển của người tổ chức, khi phát ngôn không được phủ định ý kiến của đội bạn; kiểm soát cảm xúc khi nói.
- GV mời một đội phát ngôn trước, sau đó mời đội phản biện; cứ thế các thành viên của hai đội đều phải tham gia tranh biện.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét các nội dung tranh biện, thái độ khi tranh biện của hai nhóm. Ghi nhận và rút ra bài học.
- GV có thể đổi vai của hai đội nhưng yêu cầu hai đội không lặp lại những lập luận của đội trước đã đưa ra. Hoạt động triển khai tương tự như trên.
- GV bổ sung một số nội dung khác phù hợp với lớp học của mình để cho HS rèn kĩ năng tranh biện, tư duy phản biện, điều chỉnh tư duy bản thân, quản lí cảm xúc,…
- GV đưa ra những ý kiến quan sát của mình về các thành viên của hai đội bầu ra những bạn mà mình cho là đã “cứu đội nhà”, những bạn luôn giữ được bình tĩnh khi tranh luận, những bạn khéo léo trong dàn xếp, xoa dịu…
- GV đưa ra những ý kiến quan sát được của mình để các thành viên của hai đội. GV yêu cầu HS viết vào SBT những ý kiến của GV về cá nhân và lớp.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ về những tình huống rèn luyện tư duy phản biện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm khoảng 5 – 6 HS.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ khi cần thiết.
- GV mời một cặp HS lên bảng để thể hiện sự trao đổi quan điểm: Một người phát biểu thông tin, người kia đặt câu hỏi.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV và HS cùng nghe và rút kinh nghiệm khi một cặp HS trao đổi.
- GV bổ sung một số nội dung phù hợp với lớp học của mình để HS rèn luyện phát biểu tư duy phản biện.

Nhiệm vụ 4. Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong quá trình rèn luyện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hỏi đáp cùng với cả lớp về sự thay đổi của cá nhân trong quá trình rèn luyện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhanh chóng chia sẻ.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS trả lời
- GV nhắc lại ý nghĩa của việc phát triển tư duy phản biện: Việc phát triển tư duy phản biện có vai trò quan trọng, giúp ta vượt qua khỏi khuôn mẫu, thói quen có sẵn, hướng đến những cái mới, thoát khỏi định kiến, tìm kiếm, phát hiện những ý tưởng, giá trị mới,…
- GV nhận xét hoạt động.
	4. Rèn luyện tư duy phản biện thông qua tranh biện
* Các bước thực hiện tranh biện và xác định các biểu hiện của tư duy phản biện
- Bước 1. Tìm hiểu chủ đề tranh biện
- Bước 2. Xây dựng luận điểm, lựa chọn dẫn chứng
- Bước 3. Xây dựng chiến lược tranh biện
- Bước 4. Thuyết trình
- Bước 5. Phân tích câu hỏi chất vấn, lật ngược văn để, phản biện vấn đề
- Bước 6. Trả lời cầu hỏi chất vấn
























* Thực hành tranh biệ về nhận định dựa và các bước hướng dẫn
- HS thực hành phản biện




































* Chia sẻ về những tình huống rèn luyện tư duy phản biện
- HS chia sẻ















* Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong quá trình rèn luyện
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


Hoạt động 5. Điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hiện các biện pháp tư duy tích cực, từ đó góp phần xây dựng quan điểm sống tích cực.
b. Nội dung: GV tổ chức  các hoạt động:
1. Điều chỉnh tư duy trở nên tích cực trong các tình huống
1. Chia sẻ cách điều chỉnh tư duy
c. Sản phẩm: HS xử lí được tình huống, biết cách điều chỉnh tư duy.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Điều chỉnh tư duy trở nên tích cực trong các tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS luận nhóm đối với tình huống trong SGK trang 21, đọc tình huống cho nhân vật nam, nữ và trả lời câu hỏi của tình huống.
- GV khuyến khích HS sử dụng tư duy của bán thân với kinh nghiệm sẵn có để nhìn nhận sự tích cực và tiêu cực trong tử duy của các em.
- GV nhận xét và định hưởng tư duy của HS bằng cách cho HS phân tích ba biện pháp cơ bản và ví dụ trong SGK trang 22.
- GV giải thích về tư duy tích cực: Tư duy tích cực là một thái độ sống, quan điểm sống đúng hơn là phương thức suy nghĩ. Có nghĩa là tự duy tích cực không phải tìm ra cái đúng hay cải sai mà tư duy tích cực là làm gì và làm thế nào để mọi người hạnh phúc và tiến bộ từ cách suy nghĩ tích cực của tất cả chúng ta.
- GV nhấn mạnh: Cùng một sự vật, hiện tượng, cách nhìn của chúng ta quyết định nó như thế nào. Việc chọn cách nhìn tích cực giúp cá nhân và mọi người sống vui vẻ và
bạnh phúc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cách điều chỉnh tư duy
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời HS chia sẻ những trường hợp HS tự điều chỉnh tư duy tích cực trong cuộc sống.
- GV yêu câu mỗi HS viết vào mảnh giấy một suy nghĩ tích cực về bản thân mà mình muốn mọi người biết; một điểu thất vọng về bán thân, GV có thể lấy ví dụ từ bản thân và cách thức cải thiện tư duy.
- GV định hướng: Với những điều tích cực về bản thân, các em hãy giữ niềm tin và cố gắng rèn luyện để phát huy tốt hơn.
- GV đưa ra câu hỏi: Ai muốn thay đổi những điểm mình còn thất vọng về bản thân thì giơ tay?
- GV nói: Điều này rất quan trọng. Đầu tiên chúng ta phải thực sự muốn thay đổi và hoàn thiện. Chỉ khi ta muốn thì mọi điều mới xoay chuyển.
- GV mời một bạn với mong muốn thay đổi lên bảng, GV tìm hiểu nội dụng chưa hài lòng với bản thân của HS đó là gì.
- GV phỏng vấn HS: Vậy chúng ta có cách suy nghĩ khác theo hướng tích cực về việc này của bạn không?
- Ví dụ: Bạn A. thất vọng về bản thân vì cho rằng cố gắng mãi mà điểm môn Hoá chưa được cải thiện; chắc mình không thể tiến bộ được.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và mời HS thể biện tư duy tích cực về trường hợp này và giúp A có tư duy tích cực về bản thân như thế nào.
- GV yêu cầu cả lớp làm việc cá nhân:
+ Viết cách nhìn nhận tích cực về những nhược điểm của bản thân vào SBT (hoặc tờ giấy, sau đó đính vào SBT).
+ Viết cách tư duy tích cực về người khác, cộng đồng.
- GV chia lớp thành các nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm chỉ phát biểu những nhận xét tích cực về từng thành viên trong nhóm.
- GV yêu cầu HS sử dụng ba biện pháp cơ bản để đưa ra các nhận xét của mình về cả ưu, nhược điểm của người khác với mục đích để bạn vui vẻ chấp nhận và có động lực thay đổi và phát huy.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và chia sẻ.
- GV quan sát các nhóm làm việc.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại điện nhóm lên chia sẻ lại những nhận xét của mọi người trong nhóm dành cho nhau.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết hoạt động. 
	5. Điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân
* Điều chỉnh tư duy trở nên tích cực trong các tình huống
+ Quan sát và nhận ra mặt tích cực, mặt tốt của tính cách cá nhân, của quan hệ hay của sự vật, hiện tượng: Sử dụng trực quan để nhìn nhận sự vật, hiện tượng, tìm hiểu bản chất, các mối quan hệ của sự vật, hiện tượng trước khi đưa ra nhận định.
+ Khoan dung với cái chưa tốt, nhìn ra khả năng sử dụng chúng theo hướng tích cực: Áp dụng những gì trực quan mang lại để đánh giá cả mặt tích cực và tiêu cực, qua đó, mong muốn nhìn nhận sự tiêu cực chỉ là những cái chưa tốt, chưa hoàn thiện, không phủ định mà sửa đổi, tiến bộ, phát triển hơn.
+ Nghĩ đến kết quả tốt đẹp, sự thay đổi tích cực từ những hành động, việc làm nhỏ nhất và trân trọng điều đó: Cải thiện tư đuy tích cực từ những điều nhỏ nhất, luôn rèn luyện và thay đổi.










* Chia sẻ cách điều chỉnh tư duy
- HS chia sẻ thông qua ví dụ cụ thể GV đưa ra.


Hoạt động 6. Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn rèn luyện bản thân, biết cách phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân.
b. Nội dung: GV tổ chức các hoạt động, yêu cầu HS thực hiện:
1. Trao đổi về cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân
1. Thực hiện thường xuyên các hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày và khắc phục dần những điểm chưa tích cực.
1. Chia sẻ kết quả thực hiện việc rèn luyện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân trong cuộc sống hằng ngày.
c. Sản phẩm: HS nhận biết được điểm yếu, mạnh của bản thân, đưa ra cách rèn luyện bản thân phù hợp.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Trao đổi về cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc gợi ý và ví dụ sgk trang 23 sau đó chia sẻ theo nhóm về cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, đọc thông tin, liên hệ bản thân và chia sẻ trong nhóm.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS đại diện chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét.

Nhiệm vụ 2. Thực hiện thường xuyên hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày, khắc phục dần những điểm chưa tích cực.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về việc thực hiện hành vi tích cực của bản thân trong cuộc sống hằng ngày.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, liên hệ bản thân và chia sẻ lẫn nhau.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV ghi nhận sự cố gắng của HS và khuyến khích HS thực hiện các hành vi tích cực trong cuộc sống.
- GV kết luận: Đối với mỗi người, việc nắm được điểm mạnh của mình có ý nghĩa rất lớn. Khi nắm được điểm mạnh mọi người còn có thể nỗ lực phát huy những kỹ năng phù hợp với khả năng của mình.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ kết quả thực hiện việc rèn luyện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân trong cuộc sống hằng ngày
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhanh chóng chia sẻ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV tổ chức cho HS làm bảng theo dõi quá trình rèn luyện để theo dõi kết quả tốt hơn.
- GV ghi nhận và khích lệ HS.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động 
- GV nhận xét, kết luận: Hãy nhớ rằng, chỉ khi chúng ta dám làm, sức mạnh mới để thúc đẩy triệt để sức mạnh của nó! Vì vậy, không bao giờ bỏ cuộc bởi những lời chỉ trích của những người không yêu chúng ta! Cho họ biết chúng ta là ai và chúng ta sẽ làm gì! Bởi những người được sinh ra ai cũng có sức mạnh của riêng mình.
	6. Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân
* Trao đổi về cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân
- Tập thay đổi từ những hành vi cụ thể, nhỏ nhất.
- Duy trì thói quen tích cực, loại bỏ thói quen xấu.
- Tự nhủ bản thân luôn cố gắng sau mỗi thất bại.
- Tự thưởng cho bản thân sau mỗi thành công nhờ phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu…




* Thực hiện thường xuyên hành vi tích cực trong cuộc sống hằng ngày, khắc phục dần những điểm chưa tích cực.
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ
















* Chia sẻ kết quả thực hiện việc rèn luyện phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của bản thân trong cuộc sống hằng ngày.
- HS liên hệ và chia sẻ


Hoạt động 7. Thể hiện quan điểm sống tích cực 
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết cách xây dựng và thể hiện quan điểm sống tích cực.
b. Nội dung: GV tổ chức các hoạt động:
1. Thể hiện quan điểm sống của em trong các mối quan hệ bằng hành vi và việc làm cụ thể.
1. Lan tỏa những điều tích cực tới người xung quanh
c. Sản phẩm: HS nêu lên quan điểm của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thể hiện quan điểm sống của em trong các mối quan hệ bằng hành vi và việc làm cụ thể
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thực hiện hỏi đáp: Chúng ta thường thể hiện quan điểm của mình về những vấn đề nào trong cuộc sống? Và quan điểm đó như thế nào?
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- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm về quan điểm sống của mình theo kết quả chuẩn bị trong SBT.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, chia sẻ quan điểm của bản thân.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ trước lớp
- GV đưa ra câu hỏi: Em gặp khó khăn, thuận lợi gì khi xây dựng các quan điểm sống của mình.
- GV mời một số HS phát biểu và GV chia sẻ để giúp HS đạt được mục tiêu xây dựng quan điểm sống tích cực.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá

Nhiệm vụ 2. Lan tỏa những điều tích cực tới người xung quanh
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ những điều thu được sau hoạt động thể hiện quan điểm sống tích cực và ảnh hưởng của các quan điểm ấy.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV ghi nhận kết quả của HS và nhận xét hoạt động. 
	7. Thể hiện quan điểm sống tích cực
* Thể hiện quan điểm sống của em trong các mối quan hệ bằng hành vi và việc làm cụ thể
+ Với bản thân: phải nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp.
+ Với người khác: Phải trung thực, biết yêu thương, giúp đỡ.
+ Với công việc: Luôn hết mình, cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
+ Với tài sản: Biết giữ gìn, bảo quản.















* Lan tỏa những điều tích cực tới người xung quanh
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 8. Khảo sát kết quả hoạt động 
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức đánh giá đồng đẳng, khảo sát kết quả tự đánh giá.
c. Sản phẩm: HS tự đánh giá được bản thân, chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh để hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiệ các hoạt động trong chủ đề này.
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo các yêu cầu cần đạt của chủ đề: “Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn để bạn tiến bộ hơn”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1 vài nhóm trình bày kết quả của nhóm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương
- GV yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi cho HS đánh giá theo các mức độ tốt, đạt, chưa đạt.
[image: ]
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết khảo sát và ghi vào tài liệu của mình.
- GV tổng kết số liệu, ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến việc thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người HS. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV dặn dò HS chuẩn bị những nội dung cho giờ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tiếp theo. 
	8. Khảo sát kết quả hoạt động



*Hướng dẫn về nhà:
1. Rèn luyện quan điểm sống tích cực
1. Khuyến khích bạn bè, người thân cần xây dựng quan điểm sống, sống tích cực.
1. Xem trước và hoàn thành bài tập chủ đề 3 SBT


CHỦ ĐỀ 3.  XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
1. Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường và đánh giá được ý nghĩa của hoạt động này.
1. Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và phân biệt thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.
1. Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
1. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới
- Năng lực riêng:
1. Thể hiện đực sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử và trong các mối quan hệ khác nhau.
1. Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình.
1. Thể hiện được sự chủ động hợp tác, hỗ trợ mọi người trong hoạt động để đạt mục tiêu chung.
1. Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
3. Phẩm chất: 
1. Nhân ái
1. Trách nhiệm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Thể hiện lời nói, hành vi tôn trọng, lễ phép và biết ơn với thầy cô giáo, tự tin, thân thiện, cởi mở với bạn bè.
1. Tham gia tích cự và hiệu quả các hoạt động phong trào do nhà trường, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.
1. Rèn luyện hành vi văn hóa học đường
1. Thảo luận và làm các sản phẩm giúp xây dựng phòng truyền thống nhà trường.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS có hứng thú hơn với chủ đề được học, hiểu và biết cách giữ gìn truyền thống nhà trường.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS quan sát một số tranh ảnh, bài viết về thầy cô, nhà trường và giới thiệu chủ đề.
c. Sản phẩm: HS hiểu thêm về thầy cô, nhà trường, nắm được nội dung chủ đề 3.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho cả lớp tìm hiểu truyền thống của nhà trường thông qua một số tranh ảnh, bài viết về thầy cô, nhà trường và các thế hệ HS được lưu giữ ở phòng truyền thống; hoặc qua các thước phim tài liệu, video/clip/buổi tổng kết năm học.
- GV giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết cũng như sự hấp dẫn của chủ đề (GV giới thiệu những thành tích dạy và học truyền thống tôn sư trọng đạo của nhà trường, thể hiện niềm tin và kêu gọi các em HS tiếp tục giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó).
Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Quan sát tranh chủ đề, thảo luận ý nghĩa của hình ảnh chủ đề; đọc phần định hướng chủ đề trong sgk.

- GV cho HS đọc các nhiệm vụ cần thực hiện ở trang 26 và giải thích thêm để HS hiểu rõ hơn những việc cần làm trong chủ đề.
- GV hỏi HS những câu hỏi hoặc nội dung HS muốn mở rộng là gì. Yêu cầu HS mở SBT, hoàn thiện câu hỏi.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu, hỏi GV những vấn đề còn thắc mắc.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét hoạt động, dẫn dắt HS vào nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu truyền thống trường em
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS xác định các truyền thống của nhà trường; xác định được bản thân đã tham gia góp phần phát triển truyền thống nào của nhà trường và cần tích cực tham gia hơn nữa những hoạt động góp phần phát triển truyền thống nhà trường.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Gọi tên truyền thống tương ứng với một số hoạt động dưới đây và những hoạt động đã thành truyền thống ở trường em.
1. Chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia các hoạt động góp phần xây dựng và giữ gìn truyền thống nhà trường.
c. Sản phẩm: HS xác định các truyền thống của nhà trường, biết cách xây dựng truyền thống của trường.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Gọi tên truyền thống tương ứng với một số hoạt động
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Nhìn tranh dự đoán truyền thống trường em”. Cho HS quan sát khoảng 10 tranh về các truyền thống của nhà trường.( có thể là tranh chụp các góc trong phòng truyền thống nhà trường và các hoạt động diễn ra trong năm học).
- GV đưa ra lần lượt các bức ảnh và HS làm việc theo nhóm, trả lời tên ccs truyền thống tương ứng với mỗi bức ảnh. Nhóm nào trả lời đúng nhiều truyền thống nhà trường nhất và trong khoảng thời gian nhanh nhất thì nhóm đó giành chiến thắng.
- GV đặt vấn đề cho các nhóm: Hãy chỉ ra những hoạt động nào đã trở thành truyền thống ở trường và đưa ra dẫn chứng, hình ảnh minh họa.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tổ chức cho HS chơi trò chơi, tiếp nhận vấn đề, trả lời câu hỏi.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời 1 – 2 nhóm trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cảm xúc của em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc về những hoạt động mình đã tham gia và dự định sẽ tham gia để góp phần xây dựng và giữ gìn truyền thống nhà trường.
- GV sử dụng tiếp nhóm làm việc ở phần trước kèm theo “hiệu lệnh” để tổ chức hoạt động với mục đích tất cả các HS đều chia sẻ quan điểm của mình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, đánh giá và lưu ý đối với HS.
	1. Tìm hiểu truyền thống trường em
* Gọi tên truyền thống tương ứng với một số hoạt động
- Gợi ý một số truyền thống nhà trường:
+ Truyền thống tôn sư trọng đạo
+ Truyền thống dạy tốt, học tốt
+ Truyền thống tương thân tương ái
+ Truyền thống về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Truyền thống về các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao…













* Chia sẻ cảm xúc của em
- Lưu ý:
Mỗi truyền thống của nhà trường được giữ gìn và phát triển đều cần đến sự cố gắng, nỗ lực của từng HS, GV và toàn thể cán bộ, nhân viên trong nhà trường. Truyền thống dạy và học, hoạt động thể dục thể thao hay hoạt động văn nghệ mà còn được thể hiện ở nét đẹp văn hóa giao tiếp, tình cảm thầy trò, bạn bè,…






Hoạt động 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung xây dựng truyền thống nhà trường. Từ đó chuẩn bị các điều kiện và xác định cách tổ chức kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Xác định mục tiêu kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
1. Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đáp ứng mục tiêu đặt ra.
1. Chuẩn bị các điều kiện và xác định cách thức tổ chức.
1. Chia sẻ với bạn về kế hoạch mà em đã xây dựng.
c. Sản phẩm: HS nắm và hiểu rõ cách thức tổ chức kế hoạch giáo dục truyền thống gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định mục tiêu kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS xác định mục tiêu của kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường theo gợi ý trong mục 1, nhiệm vụ 2, sgk trang 28.
Gợi ý: 
Tìm hiểu mục tiêu giáo dục truyền thống của nhà trường trong năm học và mục tiêu giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đặt ra mục tiêu phù hợp, đảm bảo sự kết hợp, đảm bảo sự kết hợp giữa học tập và hoạt động tập thể.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, thảo luận việc xác định mục tiêu của kế hoạch, từng cá nhân trong nhóm trình bày, các bạn khác nhận xét, bổ sung ý kiến sau đó chọn ra nội dung với mục tiêu hay nhất. 
- GV hướng dẫn HS sử dụng một số tiêu chí: tính thực tiễn, tính khả thi của kế hoạch; nội dung hay, có sức lan tỏa; hình thức dự kiến phù hợp;…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xác định mục tiêu của kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS đứng dậy trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận.
Nhiệm vụ 2. Xây dựng nội dung hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đáp ứng mục tiêu đặt ra.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức hoạt động theo nhóm đề xuất các nội dung và sắp xếp phù hợp với từng mục tiêu góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của trường.
- Sau thời gian làm việc nhóm 5 phút cùng các “hiệu lệnh”, GV yêu cầu đại diện 2 – 3 nhóm lên chia sẻ trước lớp, các nhóm còn lại chia sẻ, đóng góp ý kiến với từng nhóm trình bày.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, đánh giá và lưu ý đối với HS.









Nhiệm vụ 3. Chuẩn bị các điều kiện và xác định cách thức tổ chức
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV gợi ý các hoạt động tổ chức hướng tới kỉ niệm ngày thành lập trường mà các nhóm
HS có thể tổ chức trên lớp:
+ Nhìn lại truyền thống nhà trường đã đạt được trong 5 năm qua.
+ Giới thiệu thành tích truyển thống dạy và học của nhà trường trong 5 năm qua.
+ Văn nghệ ca ngợi truyển thống nhà trường.
+...
- GV gợi ý các hình thức để nhóm HS lựa chọn thực hiện phù hợp:
+ Giới thiệu tập san, album.
+ Tố chức trò chơi như “Ngược dòng thời gian”.
+ Sáng tác và biểu diễn văn nghệ; vẽ tranh truyển thống và thuyết trình.
+...
- GV sử dụng kĩ thuật công não để HS xác định các điều kiện thực hiện kế hoạch.
- GV tổ chức cho HS trao đổi thảo luận theo nhóm để sắp xếp các điều kiện thực hiện theo một trật tự logic, khoa học và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và điểu kiện của từng thành viên.
- GV yêu cầu HS xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện: quy mô tổ chức, địa điểm, số lượng người tham gia, thành phần tham gia,...
- GV yêu cầu HS chuẩn bị phương tiện, điều kiện thực hiện của bản thân mỗi HS.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, đánh giá và lưu ý đối với HS.
Nhiệm vụ 4. Chia sẻ với bạn về kế hoạch mà em đã xây dựng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ về kế hoạch đã xây dựng và yêu cầu HS tự tổ chức hoạt động của mình gay tại lớp học.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ kế hoạch và tổ chức hoạt động đã thiết kế trước lớp.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, ghi nhận, động viên HS thực hiện kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
	2. Xây dựng kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường
* Gợi ý xác định mục tiêu kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường:
- Tìm hiểu mục tiêu giáo dục truyền thống của nhà trường trong năm học và mục tiêu giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
- Đặt ra mục tiêu phù hợp, đảm bảo sự kết hợp giữa học tập và hoạt động tập thể.













* Gợi ý xây dựng nội dung hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đáp ứng mục tiêu đặt ra.
Các nội dung hoạt động giáo đục truyền thống nhà trường cho từng mục tiêu:
- Mục tiêu 1: Góp phần phát huy truyền thống hiếu học và phát triển văn hóa đọc.
+ Thực hiện những việc làm giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học.
+ Tham gia phong trào đọc sách do Đoàn Thanh niên nhà trường phát động.
+ Học tập hướng nghiệp – trải nghiệm tại làng nghề.
- Mục tiêu 2: Góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa học đường.
+ Thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo bằng việc làm, lời nói cụ thể.
+ Rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp ứng xử, xây dựng tình bạn lâu bền.
+ Thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch của học sinh.
* Gợi ý chuẩn bị các điều kiện và xác định cách thức tổ chức
- Xác định người điều hành tống thể kế hoạch, người giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân/ nhóm theo từng nội dung.
- Xác định hình thức thực hiện cho mỗi nội dung giáo dục truyền thống; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc của từng hoạt động trong kế hoạch giáo dục.
- Xác định quy mô tổ chức cho mỗi nội dung hoạt động: địa điểm, số lượng người tham gia, thành phần tham gia,...
- Chuẩn bị phương tiện, điều kiện thực hiện khác,...

















* Chia sẻ với bạn về kế hoạch mà em đã xây dựng.
Gợi ý:
- Người điều hành tổng thể kế hoạch: Hiệu trưởng.
- Người giám sát: Hiệu phó.
- Thời điểm bắt đầu: 7h sáng ngày 31-03.
- Thời điểm kết thúc: 11h cùng ngày.
- Địa điểm: Tại hội trường lớn của nhà trường.
- Số lượng người: Dự kiến 500 người cả giáo viên và học sinh.


Hoạt động 3. Phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hiện một số việc làm rèn kĩ năng thể hiện sự tự tin, thân thiện trong các tình huống giao tiếp, ứng xử với thầy cô, góp phần phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo của nhà trường.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Thực hiện lời nói, hành vi ứng xử lễ phép, tôn trọng, biết ơn thầy cô trong học tập, hoạt động ở lớp, ở trường và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
1. Đóng vai thể hiện hành vi phù hợp trong những tình huống được đặt ra trong SGK.
1. Thực hiện những việc làm khác để góp phần phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
c. Sản phẩm: HS thực hiện được một số việc làm rèn kĩ năng thể hiện sự tự tin, thân thiện trong các tình huống giao tiếp, ứng xử với thầy cô, góp phần phát huy truyền thống Tôn sư trọng đạo của nhà trường.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hiện lời nói, hành vi ứng xử lễ phép, tôn trọng, biết ơn thầy cô trong học tập, hoạt động ở lớp, ở trường và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm và cho HS chia sẻ những việc làm góp phần phát triển truyển thống “Tôn sư trọng đạo” bằng kĩ thuật công não với hai nhóm lĩnh vực theo gợi ý trong mục 1, nhiệm vụ 3, SGK trang 29:
+ Những việc làm của HS thể hiện sự lễ phép, tôn trọng thầy, cô giáo.
+ Những việc làm của HS thể hiện sự tri ân, biết ơn thầy, cô giáo.
- GV chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm thực hiện một lĩnh vực.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả của việc thực hiện hoạt động.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích HS tiếp tục thực hiện việc làm tích cực trong nhà trường để giữ gìn truyền thống.
Nhiệm vụ 2. Đóng vai thể hiện hành vi phù hợp trong các tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, yêu cầu các nhóm nghiên cứu 3 tình huống SGK (tr.29).

- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm HS đóng vai thể hiện hành vi phù hợp, góp phần phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
+ Nhóm 1: Thực hành đóng vai tình huống 1 thể hiện lời nói, hành vi ứng xử lễ phép, tôn trọng thầy, cô giáo.
+ Nhóm 2: Thực hành đóng vai tình huống 2 thể hiện lời nói, hành vi tự tin bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với thầy, cô.
+ Nhóm 3: Thực hành đóng vai tình huống 3 thể hiện hiện lời nói, hành vi tự tin, thể hiện sự quan tâm, trỉ ân sâu sắc và trân trọng tới thầy, cô giáo.
- GV lưu ý HS làm việc nhóm góc: 
+ Hiệu lệnh thứ nhất: đóng vai;
+ Hiệu lệnh thứ hai: đổi vai;
+ Hiệu lệnh thứ ba: đối tình huống. 
- Đưa ra một số lưu ý để luôn thể hiện được đúng truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng hoàn thành.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm chia sẻ trước lớp và bổ sung các ý kiến khác (nếu có).
- GV đánh giá, nhận xét, khuyến khích HS.
Nhiệm vụ 3. Thực hiện những việc làm khác để góp phần phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cuộc thi “Ai là người tự tin nhất? với cách thức tổ chức theo nhóm cặp (nhóm tổ) để lựa chọn ra người tự tin nhất theo các tiêu chí đánh giá sau: 
+ Thể hiện sự lễ phép, tôn trọng thầy, cô giáo;
+ Chủ động bày tỏ, chia sẻ tâm tư và nguyện vọng với thầy, cô giáo; 
+ Thể hiện sự tri ân, biết ơn với thầy, cô giáo.
- GV tổ chức theo các nhóm và yêu cầu HS thể hiện lại những việc làm, hành vi, lời nói cụ thể mà mình đã ứng xử trong một số tình huống giao tiếp, ứng xử với thầy cô giáo, góp phần phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
- GV tổ chức cho HS chia sẻ và thể hiện theo nhóm tổ, cùng lựa chọn ra bạn thể hiện cả ba tiêu chí một cách tự tin nhất.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng hoàn thành.
- Trong nhóm, lần lượt từng HS chia sẻ và thể hiện hành vị, lời nới ứng xử một cách lễ phép, đúng mực.
- Chuẩn bị cho phần trình bày trước lớp.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổ chức cho HS chia sẻ và thể hiện trước lớp giúp HS rèn luyện sự tự tin, thân thiện trong giao tiếp, vừa phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.
- GV khuyến kích HS nhận xét, góp ý lẫn nhau.
- GV đánh giá, nhận xét chung, tuyên dương các nhóm có phần trình bày tốt và kết luận hoạt động.
	3. Phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
* Gợi ý những lời nói, hành vi ứng xử lễ phép, tôn trọng, biết ơn thầy cô trong học tập, hoạt động ở lớp, ở trường:
1. Lễ phép, tôn trọng thầy, cô giáo
- Lắng nghe tích cực khi thầy cô giảng bài cũng như khi thầy cô quan tâm, chia sẻ, nhắc nhở.
- Chủ động nói lời cảm ơn chân thành với sự giúp đỡ, quan tâm của thầy cô; xin lỗi với thái độ cầu thị khi mắc khuyết điểm.
1. Biết ơn thầy, cô giáo
- Quan tâm, động viên và hỏi thăm sức khỏe của thầy, cô, đặc biệt là các thầy, cô giáo cũ.
- Nói lời biết ơn; thể hiện sự biết ơn bằng thành tích học tập, rèn luyện của mình.
- Tham gia các hoạt động phòng trào thể hiện sự tri ân đối với thầy cô (biểu diễn văn nghệ, thể thao, báo tường, viết về thầy cô,...)


* Gợi ý một số hành vi phù hợp cho từng tình huống:
+ Tình huống 1: H. cần thay đổi thái độ học tập theo lời thầy để không làm ảnh hưởng tới thi đua của lớp.
+ Tình huống 2: X. có thể gặp cô để trao đổi về ý kiến riêng của mình. Cần có thái độ lễ phép và thừa nhận những điều mình làm sai.
+ Tình huống 3: Lớp cần quan tâm và hỏi thăm sức khỏe thầy, hỗ trợ thầy nghỉ ngơi.






















* Gợi ý một số việc làm, hành vi, lời nói cụ thể trong một số tình huống giao tiếp, ứng xử với thầy cô giáo, góp phần phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”:
+ Viết thư hỏi thăm thầy, cô giáo cũ.
+ Về thăm trường, thăm thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11.
+ Làm những điều tốt đẹp, thi đua học tập tốt để báo đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô.


Hoạt động 4. Xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử với bạn bè
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hiện một số việc làm rèn kĩ năng thể hiện sự tự tin, thân thiện trong các tình huống giao tiếp, ứng xử với bạn bè, góp phần giữ gìn, phát huy tình bạn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Thực hiện những việc làm góp phần giữ gìn, phát huy tình bạn và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
1. Đóng vai xử lí tình huống.
c. Sản phẩm: HS nắm được các kĩ năng thể hiện sự tự tin, thân thiện trong các tình huống giao tiếp, ứng xử với bạn bè, góp phần giữ gìn, phát huy tình bạn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hiện những việc làm góp phần giữ gìn, phát huy tình bạn và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ những việc đã thực hiện được và chưa thực hiện được trong các hoạt động theo gợi ý mục 1, nhiệm vụ 4, SGK trang 30.

- GV hướng dẫn HS mô tả kết quả tự đánh giá của mình trên biểu đồ với các hành vi, lời nói thuộc 4 nhóm trong phần gợi ý, với ba mức độ tần suất thể hiện: thường xuyên, thỉnh thoảng và không thực hiện.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ bức tranh mô tả về mình trong quan hệ với bạn bè theo hình thức nhóm cặp.
+ Treo các bức tranh mô tả về mình ở một vị trí xác định trong lớp học.
+ GV mời đại diện 3 - 4 bạn chia sẻ.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả của việc thực hiện hoạt động.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV chia sẻ, khen ngợi, động viên,  khích lệ HS dựa trên một số định hướng:
+ Những việc HS đã làm được, chưa làm được.
+ Cảm xúc khi đó, thuận lợi và khó khăn.
+ Gợi ý, định hướng để thực hiện những việc làm xây dựng tình bạn đẹp.
Nhiệm vụ 2. Đóng vai xử lí tình huống
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc các tình huống mục 2, nhiệm vụ 4, SGK trang 30.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm về cách thức giải quyết vấn đề và cách thức thể hiện thông qua lời nói và hành vi cụ thể.
- GV đưa ra các “hiệu lệnh” khi HS thảo luận nhóm để lần lượt các thành viên chia sẻ và đổi vai giữa các thành viên trong nhóm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ lẫn nhau. HS trong nhóm cùng đóng vai và giải quyết vấn đề trong 2 tình huống.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm trình bày phần xử lí tình huống trước lớp.
- Các HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến.
- GV đánh giá, nhận xét chung, khuyến khích HS và dẫn dắt sang nhiệm vụ tiếp theo.
	4. Xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử với bạn bè

* Gợi ý những việc làm góp phần giữ gìn, phát huy tình bạn và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè:
- Thường xuyên trò chuyện với bạn bè, thầy cô.
- Rủ bạn cùng học tập và tham gia các hoạt động.
- Bênh vực và bảo vệ bạn khi bạn bị bắt nạt.
- Chia sẻ những chuyện vui hoặc buồn với các bạn.
- Cùng bạn xây dựng tình bạn tốt đẹp, trong sáng, lành mạnh.
























* Gợi ý phương án xử lí tình huống:
+ Tình huống 1: Em sẽ đóng vai hòa giải để kết nối tình bạn giữa P và Q, giúp cho P hiểu và không còn thái độ, lời nói coi thường người bạn nhà quê nghèo khó.
+ Tình huống 2: Nếu là K. em có thể giúp H ăn mặc gọn gàng hơn và nói với bạn không cần tự tin hay ngại ngùng, sống là chính mình.



Hoạt động 5. Thực hiện những việc làm giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của trường em
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện và thực hiện một số phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao kết quả học tập.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Thực hiện cách thức rèn luyện học tập hiệu quả và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
1. Hỗ trợ bạn cải thiện kết quả học tập trong các tình huống.
1. Chia sẻ những việc làm của bản thân góp phần phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường.
c. Sản phẩm: HS nhận diện và thực hiện được một số phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao kết quả học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hiện cách thức rèn luyện học tập hiệu quả và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm dựa vào gợi ý ở mục 1, SGK trang 31 và sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hoá các phương pháp học tập hiệu quả, phù hợp, dựa trên một số định hướng sau:
+ Liệt kê các phương pháp học tập hiệu quả.
+ Giải thích tại sao phương pháp hiệu quả bằng cách đưa ra các minh chứng (giải quyết được khó khăn cũng như đạt được mục tiêu để ra).
+ Xác định các phương pháp đã sử dụng và sẽ sử dụng.
+ Chia sẻ sơ đồ tư duy, hệ thống hoá các phương pháp học tập hiệu quả.
- GV gợi ý, định hướng cho HS xác định các điều kiện để thực hiện các phương pháp học tập đạt hiệu quả:
+ Điểu kiện khách quan: điểu kiện môi trường học tập, trang thiết bị phục vụ học tập,...
+ Điều kiện chủ quan: sắp xếp thời gian hợp lí, sự tập trung, chú ý của người học,...
- GV nhận xét khích lệ và tiếp tục động viên tỉnh thần học tập của HS.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
- Các nhóm khác lắng nghe, đóng góp ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV cho HS bình chọn nhóm có sản phẩm tốt nhất.
- GV nhận xét, khích lệ và tiếp tục động viên tình thần học tập của HS.
Nhiệm vụ 2. Hỗ trợ bạn cải thiện kết quả học tập trong các tình huống.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc các tình huống mục 2, nhiệm vụ 5, SGK trang 31.

- GV hướng dẫn HS đóng vai là các bạn trong tình huống, thực hiện những việc làm, lựa chọn các phương  pháp để đạt được mục tiêu đề ra:
+ HS thảo luận theo nhóm về hiệu quả của từng phương pháp học tập đã lựa chọn, đề xuất các phương pháp học tập, kế hoạch học tập, thái độ học tập phù hợp.
+ HS trong nhóm cùng đóng vai giải quyết vấn đề của tình huống 1, 2 trong mục 2, nhiệm vụ 5, SGK trang 31.
- GV đưa ra các “hiệu lệnh” khi HS thảo luận nhóm để lần lượt các thành viên chia sẻ và đổi vai giữa các thành viên trong nhóm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau. HS trong nhóm cùng đóng vai và giải quyết vấn đề trong 2 tình huống.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm lên bảng đóng vai, trình bày phần xử lí tình huống trước lớp.
- Các HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến.
- GV nhận xét phần thực hiện hoạt động của cả lớp.
Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những việc làm của bản thân góp phần phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm học tập, nhóm “chuyên gia” của từng môn học với mục đích các bạn cán sự môn học, các bạn học tập khá, tốt các môn học giúp đỡ,
hỗ trợ các bạn học tập chưa tốt môn học đó.
- GV hướng dẫn HS hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng và xác định những khó khăn trong học tập môn học. Từ đó, để xuất các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ bạn vượt qua hững khó khăn trong học tập.
- GV yêu cầu HS triển khai kế hoạch học tập, đồng hành và hỗ trợ cùng nhau trong suốt quá trình thực hiện. 
- Hằng tuần, GV hướng dẫn nhóm HS đánh giá kết quả hoạt động nhóm, hoạt động rèn luyện của mỗi cá nhân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hỗ trợ lẫn nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện nhóm HS chia sẻ trước lớp về kết quả hoạt động của các nhóm học tập, nhóm “chuyên gia” của từng môn học.
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.
	5. Thực hiện những việc làm giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của trường em
* Gợi ý cách thức rèn luyện học tập hiệu quả và chia sẻ kết quả đạt được với thầy cô, bạn bè.
1. Thể hiện thái độ học tập tích cực
- Chú ý lắng nghe, tích cực tham gia xây dựng bài.
- Hoàn thành bài tập đúng hoặc trước hạn.
-...
1. Lựa chọn và thực hiện phương pháp học tập hiệu quả:
- Tự hệ thống hoá kiến thức: xây dựng sơ đồ tư duy, thiết lập mối quan hệ kiến thức cũ và mới.
- Học tập theo nhóm,
- Thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn.
- Tìm hiểu vấn đề mở rộng liên quan đến bài học qua các kênh thông tín khác nhau.
-...
1. Đặt mục tiêu cao trong học tập:
- Xác định môn học cần cải thiện kết quả học tập. Thực hiện các biện pháp rèn luyện khắc phục khó khăn, rào cản trong học tập mỗi môn học.
- Xin tư vấn, hỗ trợ của thầy cô, người thân.
-...






* Gợi ý phương án xử lí tình huống:
+ Tình huống 1: Nếu là lớp phó, em sẽ tư vấn đưa ra phương pháp kết hợp để hai bạn học nhóm hỗ trợ nhau cải thiện những môn học chưa tốt, cùng nhau nâng cao kết quả học tập.
+ Tình huống 2: M cần tìm ra phương pháp học tập khoa học, hiệu quả và phù hợp để cải thiện kết quả học tập. Chăm học những không có phương pháp học tập phù hợp, hợp lí thì sẽ không có kết quả học tập tốt.


















* Chia sẻ những việc làm của bản thân góp phần phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường. Gợi ý: 
- Để phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, những học sinh như em - những người còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày càng phấn đấu hơn nữa học tập, đạt kết quả cao,không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo, bố mẹ.
- Hơn nữa, còn phải phát triển toàn diện, tham gia các hoạt động tập thể tích cực, nâng cao kỹ năng mềm, hoàn thiện bản thân.



Hoạt động 6. Đánh giá ý nghĩa việc thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS đánh giá được ý nghĩa việc thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Xác định kết quả hoạt động giáo dục truyền thống đối với học sinh.
1. Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đối với em.
1. Chia sẻ những mong muốn điều chỉnh kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường sao cho hiệu quả và ý nghĩa hơn.
c. Sản phẩm: HS hiểu và đánh giá được ý nghĩa việc thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định kết quả hoạt động giáo dục truyền thống đối với học sinh.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4 – 6 HS, yêu cầu HS:
+ Trao đổi, chia sẻ về những hoạt động giáo dục truyền thống được nhà trường tổ chức mà cá nhân đã tham gia. Tập hợp các hình ảnh ghi lại, mô tả lại những hoạt động giáo dục truyền thống mà các cá nhân đã tham gia thành cuốn album và được phân loại như phần gợi ý ở mục 1, nhiệm vụ 6, SGK trang 32.

+ Mô tả/trình bày các thông tin có liên quan đến từng hoạt động giáo dục truyền thống theo mẫu:
1. Số lượng HS, khối lớp tham gia các hoạt động.
1. Tinh thần, thái độ của HS khi tham gia hoạt động.
1. Kết quả của hoạt động mang lại.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi và cùng hoàn thành sản phẩm album giới thiệu các hoạt động giáo dục truyền thống mà các thành viên đã từng tham gia.
- GV quan sát, hướng dẫn, HS thực hiện, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình trước lớp.
- Các nhóm khác chú ý quan sát, đóng góp ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV cho HS bình chọn nhóm có sản phẩm tốt nhất.
- GV nhận xét phần thực hiện hoạt động của cả lớp.
Nhiệm vụ 2. Đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đối với em.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn các nhóm HS tiếp tục thảo luận về việc đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyển thống nhà trường đối với mỗi cá nhân.
- GV hướng dẫn các nhóm HS trao đổi ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường đối với bản thân theo các gợi ý ở mục 2, nhiệm vụ 6, SGK trang 33:
+ Xây dựng tình cảm tốt đẹp đối với mái trường, thầy cô, bạn bè.
+ Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc tiếp nối truyền thống của các anh chị thế hệ trước.
+ Thêm tự hào về những gì mình làm được góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.
+ Thêm tích cực, hứng thú, tìm tòi, sáng tạo trong học tập và tham gia các hoạt động tiếp theo.
+...

- GV lưu ý HS làm việc nhóm: hiệu lệnh thứ nhất: thành viên thứ nhất chia sẻ, hiệu lệnh thứ hai: thành viên thứ hai,... hiệu lệnh n: thành viên thứ n. Sau khi các thành viên đã chia sẻ, tập hợp số lượng thành viên tương ứng với mỗi ý nghĩa.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận theo gợi ý. 
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
GV mời đại điện các nhóm lên chia sẻ trước lớp và nhận xét, ghi nhận, khích lệ, động viên HS.
Nhiệm vụ 3. Chia sẻ những mong muốn điều chỉnh kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường sao cho hiệu quả và ý nghĩa hơn.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm cặp và yêu cầu các nhóm cặp trao đổi, chia sẻ vể những việc làm cần thực hiện để nâng cao hiệu quả và ý nghĩa hơn của các hoạt động giáo dục truyền thống.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi theo nhóm cặp và đưa ra những minh chứng, lập luận và giải thích cho việc để xuất những việc làm, điểu chỉnh kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường.
- GV quan sát, hỗ trợ, góp ý với HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm cặp lên trình bày và tổ chức cho các thành viên còn lại bình chọn phương án điểu chỉnh khả thi, hiệu quả nhất.
- GV nhận xét, tổng kết và rút ra những lưu ý khi thực hiện kế hoạch để đảm bảo hiệu quả và khai thác hết ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường.
	6. Đánh giá ý nghĩa việc thực hiện hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
* Xác định kết quả hoạt động giáo dục truyền thống đối với học sinh theo các nội dung:
a. Các loại hoạt động giáo dục truyền thống được nhà trường tổ chức: tôn sư trọng đạo, xây dựng những tình bạn đẹp.
b. Số lượng học sinh tham gia các hoạt động: đông đủ.
c. Tinh thần, thái độ của học sinh khi tham gia hoạt động: tích cực/ vui vẻ/hạnh phúc.
d. Kết quả của hoạt động mang lại: Trải nghiệm cho học sinh, nâng cao kĩ năng.



























* Gợi ý đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường: 
- Mục đích xây dựng truyền thống trong trường học là để trưng bày, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật quý báu thể hiện niềm tự hào gắn liền với quá trình phát triển của nhà trường, để giáo viên, học sinh, phụ huynh thường ngày lui tới tham quan, tìm hiểu, hoặc những thế hệ học sinh đã trưởng thành đi xa thỉnh thoảng có dịp trở về ghé thăm, nhằm tác động đến nhận thức, tình cảm, bồi đắp vào nét đẹp tâm hồn của mỗi người đã từng xuất thân – gắn kết từ ngôi trường ấy.
- Nhắc nhở, khơi gợi niềm tự hào mà noi theo tiếp tục đóng góp, xem đó là trách nhiệm và niềm vinh dự của bản thân. Có thể xem phòng truyền thống như một “bảo tàng” của nhà trường, nên cần hết sức chăm sóc để phát huy tác dụng giáo dục.
- Hành trang tiếp sức cho các thế hệ học sinh noi theo chắp cánh bay lên.














* Chia sẻ những mong muốn điều chỉnh kế hoạch giáo dục truyền thống của nhà trường sao cho hiệu quả và ý nghĩa hơn.
* Gợi ý:
+ Tổ chức nhiều hoạt động.
+ Đưa ra những phong trào thường xuyên hơn.
+ Đẩy mạnh các hoạt động thi đua.



Hoạt động 7. Tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, góp phần phát huy truyền thống nhà trường
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết cách và có thể thực hiện xây dựng thư viện lớp học do Đoàn trường phát động, góp phần rèn luyện thói quen đọc sách và phát huy truyền thống đọc sách.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Thảo luận về cách tổ chức một số hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc phát huy truyền thống nhà trường.
1. Thực hiện một số hoạt động phát huy truyền thống nhà trường của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
c. Sản phẩm: HS biết cách và thực hiện được việc xây dựng thư viện lớp học do Đoàn trường phát động, góp phần rèn luyện thói quen đọc sách và phát huy truyền thống đọc sách.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận về cách tổ chức một số hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc phát huy truyền thống nhà trường.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức chia nhóm theo tổ và yêu cầu HS lên kế hoạch, thực hành xây dựng góc thư
viện lớp học. 
- GV gợi ý cho HS một số bước cần thực hiện:
+ Tập hợp và phân loại sách theo các chủ đề, nhóm môn học.
+ Giá, kệ sách: bằng gỗ, bằng kim loại, hoặc dây và kẹp sách.
+ Khảo sát các vị trí và lắp đặt các giá, kệ sách đảm bảo an toàn, tiện ích khi sử dụng và
có tính thẩm mĩ.
+ Phân chia nhiệm vụ cho các thành viên: chuẩn bị sách, giá kệ và lắp đặt, trang trí thư
viện sách.
- GV hướng dẫn các nhóm thiết kế và xây dựng với đa dạng ý tưởng trình bày góc thư viện tại vị trí nhóm tổ của mình.
- GV cho nhóm HS thực hành xây dựng thư viện lớp học theo các góc/ vị trí lớp học.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi để thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hướng dẫn, HS thực hiện, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV cho HS báo cáo và chia sẻ kết quả, sản phẩm được giao. Mỗi nhóm có 2 - 3 phút báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Các nhóm khác chú ý quan sát, đóng góp ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV cho HS bình chọn nhóm có sản phẩm tốt nhất.
- GV nhận xét, khuyến khích HS tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ 2. Thực hiện một số hoạt động phát huy truyền thống nhà trường của Đoàn Than niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV sử dụng kĩ thuật công não hướng dẫn các nhóm HS liệt kê các hoạt động mà cá nhân đã tham gia góp phần phát huy truyền thống nhà trường do Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM phát động.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, kể tên các hoạt động Đoàn mà cá nhân đã tham gia.
- GV khuyến khích HS tích cực suy nghĩ, thực hiện hoạt động.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại điện các nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV tổng kết, nhận xét và đưa ra những lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ.
	7. Tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, góp phần phát huy truyền thống nhà trường
* Tổ chức một số hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc phát huy truyền thống nhà trường.
- Hoạt động của các câu lạc bộ: nghệ thuật, STEM, khoa học,...
- Xây đựng phong trào văn hóa đọc trong nhà trường.
- Cách thực hiện mô hình trường học gắn với sản xuất, kinh doanh.



























* Gợi ý một số hoạt động phát huy truyền thống nhà trường của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Thi đua xây dựng tập thể vững mạnh.
+ Tổ chức hoạt động tôn sư trọng đạo.
+ Phát huy truyền thống hiếu học.
+ Hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khỏe.





PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 8. Khảo sát kết quả hoạt động 
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức đánh giá đồng đẳng, khảo sát kết quả tự đánh giá.
c. Sản phẩm: HS tự đánh giá được bản thân, chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh để hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiệ các hoạt động trong chủ đề này.
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo các yêu cầu cần đạt của chủ đề: “Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn để bạn tiến bộ hơn”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm trao đổi, thảo luận để thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương.
- GV yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi cho HS đánh giá theo các mức độ tốt, đạt, chưa đạt.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết khảo sát và ghi vào tài liệu của mình.
- GV tổng kết số liệu, ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến việc giữ gìn truyền thống nhà trường.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV dặn dò HS chuẩn bị những nội dung cho giờ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tiếp theo. 
	8. Khảo sát kết quả hoạt động



*Hướng dẫn về nhà:
1. Rèn luyện những kĩ năng giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường.
1. Khuyến khích bạn bè có ý thức giữ gìn, phát huy các truyền thống của nhà trường.
1. Xem trước và hoàn thành bài tập chủ đề 4 SBT.

CHỦ ĐỀ 4. THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
1. Thực hiện được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân
1. Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình
1. Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
1. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới
- Năng lực riêng:
1. Thực hiện được các nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới
1. Lựa chọn được hoạt động thay thế cho phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.
1. Xử lí được tình huống, giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt động một cách sáng tạo.
3. Phẩm chất: Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Tham gia buổi nói chuyện về vai trò của gia đình đối với sự phát triển truyền thống quê hương, đất nước.
1. Thảo luận nhóm về trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ, người thân khi mình trưởng thành.
1. Chia sẻ cách giúp đỡ gia đình trong các hoạt động lao động tạo thêm thu nhập.
1. Thể hiện trách nhiệm đối với các hoạt động chung của trường, lớp.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG – GIỚI THIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hứng thú với chủ đề, nêu được sự cần thiết của việc thực hiện được trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân; thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình; ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình; chỉ rõ những việc cần làm trong chủ đề để đạt được mục tiêu.
b. Nội dung: GV tổ chức giới thiệu chủ đề cho HS.
c. Sản phẩm: HS nghe và nắm được nội dung chủ đề 4.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Cả lớp cùng xem video clip hoặc phóng sự liên quan đến trách nhiệm trong gia đình
- GV giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết cũng như sự hấp dẫn của chủ đề (GV giới thiệu khái quát về trách nhiệm của bản thân với gia đình, cách thể hiện được trách nhiệm đối với gia đình trong các hoạt động lao động, trong ứng xử với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình).
Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Quan sát tranh chủ đề, mô tả hình ảnh trong tranh, thảo luận về ý nghĩa của thông điệp trong tranh chủ đề và đọc phần định hướng nội dung trong sgk.

- GV cho HS đọc các nhiệm vụ cần thực hiện trong sgk. GV giải thích thêm để HS hiểu rõ hơn những việc cần làm trong chủ đề.
- GV hỏi HS những câu hỏi hoặc nội dung HS muốn mở rộng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu, hỏi GV những vấn đề còn thắc mắc.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét hoạt động, dẫn dắt HS vào nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu những việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện về những việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Chia sẻ những việc em đã làm thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình.
1. Xác định trách nhiệm của em đối với gia đình.
1. Chia sẻ về cảm xúc của người thân khi em thực hiện trách nhiệm với gia đình.
c. Sản phẩm: HS biết cách thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ những việc em đã làm để thể hiện trách nhiệm của bản thân với gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, thực hiện nhiệm vụ hỏi đáp nhanh với cả lớp: Những việc mà em đã làm để thể hiện trách nhiệm đối với gia đình?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, chia sẻ lẫn nhau cho các thành viên trong nhóm.
- GV quan sát HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khen ngợi những việc làm thể hiện trách nhiệm đối với gia đình của HS.
Nhiệm vụ 2. Xác định nhiệm vụ của em đối với gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hỏi đáp nhanh với cả lớp về những việc làm thể hiện trách nhiệm đối với bố mẹ, người thân; trách nhiệm với các hoạt động lao động trong gia đình; trách nhiệm giữ gìn truyền thống gia đình và ghi lên bảng. GV sử dụng bảng khảo sát (cuối hoạt động).
- GV mời HS bổ sung thêm những việc làm khác để thể hiện trách nhiệm của HS với gia đình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS báo cáo kết quả trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, khuyến khích HS thực hiện nhiều hơn các hoạt động thể hiện trách nhiệm với gia đình.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ về cảm xúc của người thân khi em thực hiện trách nhiệm với gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 4 – 5 HS, thực hiện chia sẻ về những trách nhiệm đã nêu, trách nhiệm nào dễ thực hiện, trách nhiệm nào khó thực hiện.
- GV cho HS chia sẻ về cảm xúc của bố mẹ, người thân khi mình thực hiện trách nhiệm với gia đình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ với các thành viên trong nhóm.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm chia sẻ.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận kết quả thảo luận và nhận xét hoạt động.
	1. Tìm hiểu những việc làm thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với gia đình 
* Chia sẻ những việc làm của bản thân
- Chăm lo hạnh phúc gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.
- Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn trọng các thành viên khác trong gia đình; chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình.





* Xác định nhiệm vụ của em đối với gia đình
- Trách nhiệm đối với người thân:
+ Quan tâm, yêu thương, đùm bọc người thân.
+ Tôn trọng, yêu quý.
- Trách nhiệm với các hoạt động trong gia đình:
+ Thực hiện các công việc giúp đỡ ông bà, bố mẹ.
+ Tham gia tăng gia sản xuất
- Trách nhiệm cho sự phát triển của gia đình:
+ Học hành chăm chỉ.
+ Tiếp nối và xây dựng những truyền thống của gia đình.







* Chia sẻ về cảm xúc của người thân khi em thực hiện trách nhiệm với gia đình
Cảm thấy rất tự hào và hãnh diện khi mình đã làm được những việc có ích cho gia đình và cả cho xã hội, góp phần phát triển cho tương lai đất nước.


Bảng khảo sát:
	Việc làm
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa thực hiện

	1. Quan tâm, chăm sóc bố mẹ và người thân
	
	
	

	2. Chia sẻ những khó khăn với bố mẹ và người thân.
	
	
	

	3. Thực hiện những công việc hằng ngày trong gia đình.
	
	
	

	4. Tham gia vào công việc chung của gia đình
	
	
	

	5. Thể hiện văn hóa ứng xử trong gia đình như: yêu thương mọi người, lễ phép với người lớn, nhường nhịn em nhỏ.
	
	
	

	6. Sum họp vào những dịp lễ tết, ngày kỉ niệm
	
	
	

	7. Các việc làm khác.
	
	
	


Hoạt động 2. Tìm hiểu cách ứng xử với những tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hiểu về cách ứng xử với những tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Nêu một số tình huống giao tiếp và cách ứng xử phù hợp trong gia đình
1. Nêu những khó khăn thường gặp khi giao tiếp ứng xử trong gia đình.
c. Sản phẩm: HS biết được cách ứng xử với những tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nêu một số tình huống giao tiếp và cách ứng xử phù hợp trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cùng HS thảo luận để đưa ra cách ứng xử phù hợp trong gia đình khi vui vẻ, khi có chuyện vui buồn, khi gặp vấn đề căng thẳng, khó khăn; khi có mâu thuẫn.
- GV đưa ra câu hỏi định hướng:
+ Tình huống đó xảy ra như thế nào?
+ Cách em ứng xử trong gia đình đó là gì?
+ Cảm xúc của em và đối tượng giao tiếp trước và sau như thế nào?
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm về các bài tập trong SB: Cách ứng xử phù hợp trong gia đình từng bạn với các tình huống giao tiếp khác nhau và rút ra những cách ứng xử chung, những cách ứng xử khác nhau.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận để đưa ra cách ứng xử phù hợp trong gia đình.
- Các nhóm thể hiện sơ đồ ra giấy theo những tình huống giao tiếp khác nhau.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV cho các nhóm treo lên tường để cả lớp cùng quan sát. Đại diện các nhóm trình bày.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV tổng kết xem các cách ứng xử của các nhóm đưa ra có hợp lí không và định hướng cho HS.

Nhiệm vụ 2. Nêu những khó khăn thường gặp khi giao tiếp ứng xử trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm từ 4 – 5 HS, thảo luận về những khó khăn thường gặp trong ứng xử với các tình huống khác nhau trong gia đình. HS sử dụng bài tập 2 của nhiệm vụ 2 SBT.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo kĩ thuật phòng tranh để chia sẻ những khó khăn thường gặp trong gia đình từng bạn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm thảo luận về những khó khăn thường gặp trong ứng xử với các tình huống khác nhau trong gia đình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV bao quát các nhóm hoạt động và mời đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét kết quả hoạt động và động viên HS khắc phục những khó khăn trong ứng xử với các tình huống khác nhau trong gia đình.
	2. Tìm hiểu cách ứng xử với những tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình 
* Tình huống giao tiếp và cách ứng xử trong gia đình
























* Những khó khăn thường gặp khi giao tiếp ứng xử trong gia đình
Gợi ý:
+ Nhiều việc ngại không khó có thể nói ra được.
+ Các thành viên trong gia đình chưa tìm được tiếng nói chung.


B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 3. Thực hiện trách nhiệm với bố mẹ, người thân
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân và chia sẻ kết quả thực hiện trong các trường hợp.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân và chia sẻ kết quả thực hiện trong các trường hợp.
1. Đóng vai thể hiện sự quan tâm, chăm sóc một cách tinh tế trong các tình huống
1. Chia sẻ cảm nhân của em và người thân khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình.
c. Sản phẩm: HS biết cách thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân và chia sẻ kết quả thực hiện trong các trường hợp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa bảng khảo sát về mức độ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với bố mẹ, người thân bằng những việc làm cụ thể để HS đánh giá việc thực hiện của mình ở mức độ nào
(bảng cuối hoạt động) 
- GV yêu cầu HS bổ sung các trường hợp và việc làm khác.
- GV hỏi cả lớp theo từng mức độ, HS giơ đúng với mình (dựa trên kết quả trong SBT) xanh – thường xuyên; vàng – thỉnh thoảng; đỏ - chưa làm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV khảo sát và ghi số lượng của lớp vào các ô phù hợp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét kết quả và khuyến khích HS thực hiện tốt hơn những việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với bố mẹ, người thân.

Nhiệm vụ 2. Đóng vai thể hiện sự quan tâm, chăm sóc một cách tinh tế trng các tình huống.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 8 nhóm thảo luận về 4 tình huống trong sgk và đóng vai xử lí các tình huống thể hiện sự quan tâm, chăm sóc một cách tinh tế.


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, tập đóng vai và xử lí tình huống.
- GV quan sát các nhóm thảo luận và hỗ trợ khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài nhóm đại diện đóng vai và đưa ra cách xử lí tình huống. Các nhóm lắng nghe nhận xét.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận hoạt động và nhắc nhở HS thường xuyên thể hiện sự tinh tế, sáng tạo trong cách quan tâm, chăm sóc tới bố mẹ, người thân.


*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ cảm nhận của em và người thân khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia sẻ về các tình huống và cảm nhận của bản thân mà bản thân hoặc người thân đã trải qua khi được bố mẹ, người thân quan tâm, chăm sóc.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và giải quyết
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện trách nhiệm của bản thân với bố mẹ, người thân và khuyến khích các em tiếp tục thực hiện.
- GV nhận xét hoạt động.
	3. Thực hiện trách nhiệm với bố mẹ, người thân 
* Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bố mẹ, người thân



















* Đóng vai thể hiện sự quan tâm, chăm sóc một cách tinh tế trng các tình huống.
- Lưu ý:
- Hiểu tâm lí của người thân và thể hiện sự chăm sóc, ứng xử phù hợp theo tâm lí của họ, đem lại cảm xúc tích cực cho họ.
- Tạo niềm vui bất ngờ cho bố mẹ, người thân.
- Tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa
- Khen ngợi, động viên để tạo niềm vui cho bố mẹ, người thân.
- Cách xử lí tình huống:
+ TH1. Tiến tới ôm lấy mẹ và hỏi han, chủ động nấu cơm cho gia đình và chia sẻ chuyện vui với mẹ, hỏi bố về chuyện của mẹ và cùng cả nhà giúp mẹ vui hơn,…
+ TH2. Em cùng anh/ chị/ em phân công nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm trong lúc bố mẹ vắng nhà và chuẩn bị bữa ăn thật ngon đón bố mẹ về…
+ TH3. Ôm chầm lấy mẹ và cảm ơn mẹ vì bữa cơm ngon, luôn vui cười và kể chuyện vui, khen trực tiếp bữa cơm ngon và ăn thật nhiều…
+ TH4. “Em đi học vó vui không? Có muốn cùng chị đi nhảy dây không? Em có đói không? Anh mua bánh mình ăn chung nhé!”...

* Chia sẻ cảm nhận của em và người thân khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình
- Gợi ý: Rất vui vẻ và hạnh phúc khi được gia đình quan tâm và lo lắng và chăm sóc, em tự hứa sẽ học hành và công tác thật giỏi để không phụ lòng gia đình.






Hoạt động 4. Thực hiện trách nhiệm với các hoạt động lao động trong gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thể hiện được các công việc nhà hằng ngày, tham gia vào các công việc phát sinh trong gia đình và tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất trong gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thể hiện các công việc nhà và hoạt động lao động sản xuất trong gia đình
1. Chia sẻ theo nhóm về những hoạt động lao động trong gia đình mà em đã thực hiện.
c. Sản phẩm: HS tham gia vào các công việc nhà hằng ngày, tham gia vào các công việc phát sinh trong gia đình và tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất trong gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thể hiện các công việc nhà và hoạt động lao động sản xuất trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu bảng mức độ thực hiện các công việc trong gia đình để HS đánh giá việc thực hiện của mình ở mức độ nào (bảng cuối hoạt động)
- GV hỏi cả lớp về những việc thường xuyên thực hiện, những việc thỉnh thoảng thực hiện và những việc chưa làm (thẻ màu xanh – thường xuyên; thẻ màu vàng – thỉnh thoảng; thẻ màu đỏ - chưa làm).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhanh mức độ làm các công việc của lớp vào các ô phù hợp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và khuyến khích HS tích cực tham gia các hoạt động lao động trong gia đình.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ theo nhóm về những hoạt động lao động trong gia đình mà em đã thực hiện
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về một số hoạt động lao động trong gia đình mà các bạn trong nhóm đã thực hiện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, chia sẻ với các thành viên trong nhóm.
- GV quan sát các nhóm thảo luận và hỗ trợ khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV khen ngợi, ghi nhận hoạt động của HS và tổng kết hoạt động.
	4. Thực hiện trách nhiệm với các hoạt động lao động trong gia đình
* Thể hiện các công việc nhà và hoạt động lao động sản xuất trong gia đình
Chúng ta luôn quan sát các đồ dùng, trang thiết bị trong nhà và phát hiện những đồ dùng, thiết bị nào cần sửa chữa, lau chùi hoặc làm mới. Luôn xác định những việc có thể chủ động làm, những việc cần hỗ trợ và xin phép trước khi làm. Sắp xếp thời gian phù hợp để thực hiện và luôn đảm bảo an toàn khi tham gia làm việc nhà.









* Chia sẻ theo nhóm về những hoạt động lao động trong gia đình mà em đã thực hiện
- GV lưu ý HS khi thực hiện lao động trong gia đình:
+ Đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị
+ Đảm bảo an toàn khi sử dụng các dụng cụ lao động
+ Tùy công việc, có thể sử dụng thêm các đồ bảo hộ khi làm việc: đeo khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ,…


Bảng đánh giá:
	
	Trường hợp
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa làm

	
Công việc hẳng ngày
	Quét dọn nhà cửa
	
	
	

	
	Nấu ăn
	
	
	

	
	Giặt quần áo
	
	
	

	
	Những việc khác
	
	
	

	

Phân công phát sinh
	Tổng vệ sinh nhà cửa
	
	
	

	
	Làm mới đồ dùng: lau chùi, đánh bóng, lau quạt, lau cửa, vệ sinh điều hòa sơn lại cửa…
	
	
	

	
	Sửa chữa đồ dùng, trang thiết bị.
	
	
	

	
	Những việc khác
	
	
	

	

Hoạt động lao động sản xuất
	Trồng cây ăn quả, chăm sóc vườn rau
	
	
	

	
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản
	
	
	

	
	Phụ giúp hoạt động kinh doanh của gia đình.
	
	
	

	
	Làm các sản phẩm thủ công
	
	
	

	
	Làm việc khác
	
	
	


Hoạt động 5. Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp trong gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS có được những ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thực hành ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp
1. Chia sẻ theo nhóm về những tình huống ứng xử khác trong gia đình.
c. Sản phẩm: HS ứng xử khéo léo các tình huống gặp phải trong gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hành ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 5 nhóm. GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm:
+ TH1. Em làm gì để có thể hòa giải tình huống này?
+ TH2. Em và anh/chị có thể làm gì để tạo bất ngờ và niềm vui cho mẹ?
+ TH3. Cảm xúc của em như thế nào khi ở trng tình huống này và em sẽ làm gì?
+ TH4. Em có những cách trả lời và đáp lại với mẹ như thế nào để thể hiện thái độ và lời nói phù hợp?
+ TH5. Em hiểu như thế nào về việc làm của bố và có những cách nói như thế nào để thể hiện thái độ và lời nói phù hợp?
- GV tổ chức cho các nhóm đóng vai để xử lí tình huống.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời mỗi nhóm trình diễn trước lớp một tình huống. Nếu nhóm nào có cách ứng xử chưa phù hợp, GV sẽ gợi ý cách ứng xử phù hợp hơn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV phân tích, đánh giá và nhận xét hoạt động, căn dặn HS luôn thể hiện đúng mực, xác định rõ tình huống giao tiếp trong gia đình để có cách ứng xử phù hợp.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ theo nhóm những tình huống ứng xử khác trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia sẻ theo nhóm về những tình huống ứng xử khác trong GV đình mà HS gặp phải.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, chia sẻ với các thành viên trong nhóm.
- GV quan sát các nhóm thảo luận và hỗ trợ khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc của mình, của mọi người trong gia đình khi HS ứng xử phù hợp.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét và ghi nhận hoạt động.
	5. Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp trong gia đình
* Thực hành ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp
TH1: Em sẽ hỏi han tình hình học tập của em trai và dạy em học hành cẩn thận sau đó em kể việc bố mẹ cãi nhau vì việc học của em mà bảo em xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ học hành nghiêm túc.
TH2: Em sẽ nấu một bữa ăn thật ngon để chúc mừng mẹ. Em sẽ mua một món quà để chúc mừng mẹ.
TH3: Em sẽ cảm thấy rất có lỗi và em sẽ xin lỗi bố và chạy đi dọn dẹp lại nhà cửa ngay tức khắc.
TH4: Em sẽ cười thân thiện nói với mẹ với giọng thật vui vẻ là: “Vâng ạ! Mẹ yên tâm, con hứa, con không đi chơi điện tử đâu ạ. Mẹ tin con nhé!”
TH5: Việc làm của bố chỉ muốn giúp góc học tập của em cho gọn gàng, sạch sẽ hơn. Em sẽ cảm ơn bố vì bố đã dọn dẹp cho em và em sẽ hứa với bố lần sau em sẽ gọn gàng ngăn nắp hơn.









* Chia sẻ theo nhóm những tình huống ứng xử khác trong gia đình.
Gợi ý:
+ Em quên bấm nút nồi cơm.
+ Em đi chơi quên giờ về.
+ Em và em trai lỡ làm vỡ bình hoa của mẹ.
+ Em lỡ nói bậy trước mặt người thân.





Hoạt động 6: Lan tỏa trách nhiệm với tình yêu thương trong gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS chia sẻ, khuyến khích được những việc làm thể hiện trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình trong việc tạo dựng niềm vui, hạnh phúc trong gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Trao đổi về những việc làm thể hiện trách nhiệm với tình yêu thương của từng thành viên trong gia đình.
1. Trình bày thiết kế một hoạt động chung cho cả gia đình
1. Chia sẻ trong nhóm về kết quả thực hiện hoạt động chung của cả gia đình.
c. Sản phẩm: HS chia sẻ được cảm nghĩ của bản thân sau khi tham gia các hoạt động chung của gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Trao đổi về những việc làm thể hiện trách nhiệm với tình yêu thương của từng thành viên trong gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cùng HS phân tích gợi ý trong sgk về những việc làm thể hiện trách nhiệm với tình yêu thương của từng thành viên trong gia đình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về các việc làm đó.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận

Nhiệm vụ 2. Trình bày thiết kế một hoạt động chung cho cả gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS trình bày theo nhóm về hoạt động chung mà mình đã thiết kế cho cả gia đình vói trách nhiệm của từng thành viên. HS sử dụng kết quả của mục 2 nhiệm vụ 6 trong SBT.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm, các thành viên trong nhóm góp ý cho bản hoạt động chung của các thành viên trong nhóm mình sao cho sự phân công thực hiện đối với từng thành viên trong gia đình thật sự phù hợp.
- GV quan sát các nhóm thảo luận và hỗ trợ khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm chia sẻ về hoạt động mà mình đã thiết kế.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét và ghi nhận hoạt động.

Nhiệm vụ 3. Chia sẻ trong nhóm về kết quả thực hiện hoạt động chung của cả gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia sẻ theo nhóm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trao đổi.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV trao đổi với HS về kết quả thực hiện của HS.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận kết quả và khích lệ HS.
	6: Lan tỏa trách nhiệm với tình yêu thương trong gia đình
* Trao đổi về những việc làm thể hiện trách nhiệm với tình yêu thương của từng thành viên trong gia đình
Gợi ý: Ứng xử với tình yêu thương
- Lắng nghe tích cực và thấu hiểu cảm xúc của bố mẹ, người thân.
- Hiểu mong muốn và nhu cầu thực sự của bố mẹ, người thân.
- Có phản hồi phù hợp trong các tình huống ứng xử
- Có phản hồi phù hợp trong các tình huống ứng xử.



* Trình bày thiết kế một hoạt động chung cho cả gia đình
Gợi ý:
- Tổ chức buổi liên hoan mừng sinh nhật ông bà, bố mẹ, anh chị em,…
- Tổng vệ sinh nhà cửa chào đón năm mới.
- Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ…














* Chia sẻ trong nhóm về kết quả thực hiện hoạt động chung của cả gia đình
- HS liên hệ bản thân và chia sẻ


C. PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 7. Khảo sát kết quả hoạt động
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Đánh giá đồng đẳng
1. Khảo sát kết quả tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS đánh giá được bản thân, có sự điều chỉnh phù hợp để tiến bộ.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh gia đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo các yêu cầu cần đạt của chủ đề: Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn để bạn tiến hộ hơn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về các việc làm đó.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận, yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và của bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi HS theo các mức độ, GV ghi lại.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV tổng kết số liệu 
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp tục thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến thực hiện trách nhiệm với gia đình.
	7. Khảo sát kết quả hoạt động 
* Đánh giá đồng đẳng
- HS liên hệ quá trình hoạt động và học tập của các bạn để đánh giá

















* Khảo sát kết quả tự đánh giá
- HS liên hệ bản thân và tự đánh giá.














*Hướng dẫn về nhà:
1. Hệ thống lại kiến thức đã học của chủ đề 4
1. Rèn luyện và phát huy các công việc lao động trong gia đình để giúp đỡ người thân
1. Xem trước nội dung và hoàn thành các nhiệm vụ trong SBT hướng nghiệp 10 CTST chủ đề 5.


CHỦ ĐỀ 5. CHỌN NGHỀ, CHỌN TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
170. Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí
171. Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
1. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới
- Năng lực riêng:
1. Xác định dược mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp.
1. Dự kiến được nguồn lực cần thiết cho hoạt động: nhân sự, tài chính, điều kiện thực hiện khác.
3. Phẩm chất: 
1. Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
1. Trung thực: Rèn luyện tính thật thà, ngay thẳng và biết đứng ra bảo vệ lẽ phải..
1. Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề 5 xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình.
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
1. SGK, SGV, giáo án
1. Máy tính, máy chiếu (nếu có)
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Tham gia buổi nói chuyện với chủ đề: Khởi nghiệp và quản lí tài chính cá nhân
1. Tham gia buổi tọa đàm định hướng phát triển kinh tế gia đình đáp ứng nhu cầu của địa phương.
1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh của lớp chuẩn bị cho hội chợ xuân
1. Chia sẻ cách phát triển kinh tế của gia đình.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS có hứng thú hơn với chủ đề được học, nêu được sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, chỉ rõ được những việc cần làm để đạt mục tiêu.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video và giới thiệu chủ đề.
c. Sản phẩm: HS hiểu thêm kế hoạch tài chính cá nhân và mục tiêu cần đạt được trong chủ đề 5.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu video về kế hoạch tài chính cá nhân cho HS xem: 
https://www.youtube.com/watch?v=03v7Lgj9sUE (0:05 -> 1:34)
- GV giới thiệu ý nghĩa, mục tiêu của chủ đề 5: 

189. Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí
190. Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình.
- GV giới thiệu ý nghĩa của việc chi tiêu và tiết kiệm.
Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 – 5 HS: Đọc phần định hướng nội dung và đưa ra ý kiến của nhóm về nhận định trên theo một trong hai hướng: đồng ý hay không đồng ý và giải thích cho sự lựa chọn của mình.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm được phân công, chia sẻ, đóng góp ý kiến lẫn nhau.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS đứng dậy chia sẻ, nhận xét hoạt động, dẫn dắt HS vào nội dung bài học. Chủ đề 5. Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hiểu được cơ bản về kế hoạch tài chính cá nhân và vai trò của xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân trong đời sống mỗi người.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Nghiên cứu và đưa ra nhận xét về kế hoạch tài chính của bạn M trong tình huống.
1. Xác định các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
1. Chỉ ra một số điều cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.
c. Sản phẩm: HS bước đầu hiểu được kế hoạch tài chính cá nhân và vai trò mà nó mang lại.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu và nhận xét kế hoạch tài chính
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia sẻ với HS:
+ Kế hoạch tài chính cá nhân
+ Ý nghĩa của kế hoạch tài chính cá nhân
- GV yêu cầu HS xem nội dung sgk và trao đổi cùng HS xem sự hợp lí của kế hoạch tài chính của M theo gợi ý:
+ M có đạt được mục tiêu mua đôi giày không? Vì sao?
+ M đã làm gì để đạt được mục đích của mình?
+ M làm gì để tăng nguồn thu nhập của mình?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV giới thiệu về khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân và ý nghĩa của nó mang lại.
- HS cùng GV phân tích tình huống của bạn M, suy nghĩ, trả lời câu hỏi theo gợi ý.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV các bạn HS đứng dậy trình bày câu trả lời của mình (mỗi HS trả lời 1 câu hỏi)
- GV đặt câu hỏi trước khi kết luận: Theo em, nếu không có kế hoạch chi tiêu đúng thì điều gì sẽ xảy ra?
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV kết luận về vai trò của kế hoạch tài chính.

Nhiệm vụ 2. Xác định các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận về các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân thông qua tình huống của M.
- GV đặt câu hỏi: Cấu trúc của kế hoạch tài chính gồm những nội dung gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, trao đổi tìm ra các bước lập kế hoạch tài chính.
- GV quan sát quá trình HS thảo luận
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS trình bày câu trả lời trước lớp.
- GV trao đổi với HS về lựa chọn cách phân bổ kinh phí.
- GV nhận xét và kết luận.

*Nhiệm vụ 3. Chỉ ra điều cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk, đặt câu hỏi: Theo em khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân cần lưu ý điều gì?
- GV yêu cầu HS nhắc lại các cách phân bổ kinh phí.
- GV phân tích cho HS tìm hiểu theo nguyên tắc chi tiêu 6 chiếc lọ và nguyên tắc 50/20/30.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, trả lời câu hỏi.
- HS tập trung lắng nghe GV phân tích 2 nguyên tắc chi tiêu 6 chiếc lọ và nguyên tắc 50/20/30.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS kể ra những lưu ý khi xây dựng kế hoạch tài chính.
- GV phân tích và giải đáp những vấn đề HS còn thắc mắc.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động, chuyển nội dung.
	1. Tìm hiểu kế hoạch tài chính cá nhân
- Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch ngân sách thu chi, xây dựng kế hoạch cá nhân là việc tạo ra bản kế hoạch khoa học giúp quản lí tiền bạc của cá nhân, ứng dụng gia đình như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư… sao cho dòng tiền sử dụng khoa học và hiệu quả nhất.
- Ý nghĩa: 
+ Cân đối được thu, chi, có các khoản tiết kiệm để đầu tư và chủ động quản lí dòng tiền.
+ Chi tiêu hợp lí hơn, tự chủ hơn về tài chính và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho bản thân.










*Các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân:
1. Đặt ra mục tiêu.
2. Xác định các khoản thu.
3. Phân bổ tài chính hợp lý trong 3 tháng.
4. Ra quyết định.










*Những điều cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
Khi đặt các mục chi tiêu cần:
- Xác định cái mình cần, xem nó có hợp lý hay không.
- Xác định tính ứng dụng của những thứ mình cần mua.
- Dùng vào những việc thật sự có ích tránh lãng phí.



Hoạt động 2. Tìm hiểu các hoạt động phát triển kinh tế gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS xác định được các hoạt động phát triển kinh tế gia đình và lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp với bản thân góp phần phát triển kinh tế gia đình.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Xác định các hoạt động phát triển kinh tế gia đình.
1. Lựa chọn và chia sẻ những hoạt động phù hợp với bản thân để góp phần phát triển kinh tế gia đình.
c. Sản phẩm: Từ kiến thức đã học, HS xác định được những việc làm, hoạt động phát triển kinh tế gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Xác định các hoạt động phát triển kinh tế gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận về cách góp phần phát triển kinh tế gia đình và những các phù hợp với gia đình mình.
- Sau khi HS thảo luận, GV đưa ra bảng khảo sát, yêu cầu HS liên hệ bản thân và đánh dấu vào các hoạt động phát triển kinh tế trong gia đình dưới đây: (bảng cuối hoạt động 2)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận cách góp phần phát triển kinh tế gia đình phù hợp, hoàn thành bảng khảo sát GV yêu cầu.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS đứng dậy chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận.

Nhiệm vụ 2. Lựa chọn và chia sẻ những hoạt động phù hợp với bản thân để góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ các hoạt động đã nêu ở nhiệm vụ 1, GV yêu cầu HS lựa chọn và chia sẻ hoạt động của mình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ với hoàn cảnh thực tế của gia đình, lựa chọn hoạt động phù hợp để thực hiện.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét các hoạt động lựa chọn của HS và bổ sung ý kiến, định hướng cho HS biết giúp đỡ gia đình.
- GV nhận xét hoạt động.
	2. Tìm hiểu các hoạt động phát triển kinh tế gia đình
* Các hoạt động phát triển kinh tế gia đình
(các hoạt động ở bảng khảo sát)














* Chia sẻ những hoạt động phù hợp với bản thân để góp phần phát triển kinh tế gia đình.
Gợi ý:
- Gia đình mở kinh doanh dịch vụ ăn uống: Phụ bố mẹ dọn dẹp, nhặt rau, rửa bát…
- Làm thêm những món đồ thủ công như: đan len, thêu tranh…để bán.
- Phụ bố mẹ trồng rau, củ quả bán…


Bảng khảo sát
	Nội dung
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện

	1. Trồng trọt: làm đất, làm cỏ…
	
	

	2. Chăn nuôi: cho ăn, vệ sinh chuồng…
	
	

	3. May dệt: dệt, cắt vải….
	
	

	4. Kinh doanh lưu trú: dọn phòng, tiếp cận…
	
	

	5. Kinh doanh dịch vụ ăn uống: phụ bếp, phụ bàn…
	
	

	6. Kinh doanh vận tải: bán vé, giao – nhận hàng…
	
	

	7. Phụ việc nhà để cha mẹ tập trung làm việc
	
	


B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 3. Thực hành xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết cách lập kế hoạch theo những tình huống phù hợp với bản thân và gia đình.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Lập kế hoạch tài chính
1. Chia sẻ kế hoạch tài chính của em với người thân và lắng nghe ý kiến đóng góp để điều chỉnh cho phù hợp.
1. Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân và đánh giá kết quả.
c. Sản phẩm: HS lập và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân theo mong đợi.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
- GV yêu cầu HS thực hiện kế hoạch theo các bước đã nêu.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nhớ lại các bước thực hiện lập kế hoạch.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện. Với những HS còn khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch riêng cho bản thân, GV gợi ý bằng việc xây dựng kế hoạch với tình huống giả định.
Bước 3, 4. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ kế hoạch tài chính và chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp cho phù hợp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ kế hoạch tài chính cá nhân trước nhóm, lớp và ý kiến của người thân.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo kết quả nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành hoạt động nhóm, các thành viên lần lượt chia sẻ bảng kế hoạch của mình.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV lựa chọn 1 – 2 bản kế hoạch tốt và cho đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và khuyến khích HS hoàn thiện bản kế hoạch cá nhân của bản thân phù hợp nhất.

*Nhiệm vụ 3. Thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân và đánh giá kết quả
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm về kế hoạch mà mỗi cá nhân đã làm và kết quả thực hiện kế hoạch đó.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp và cùng rút ra bài học kinh nghiệm.
- GV nhấn mạnh lạị tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính và định hướng HS tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động, chuyển sang hoạt động 4.
	3. Thực hành xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
 * Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Gợi ý kế hoạch:
Bước 1: Đặt ra các mục tiêu chi tiêu
Trong tháng 10 mua 3 cuốn truyện tranh, mua quà sinh nhật cho bạn thân và tiết kiệm được 500 nghìn đồng.
Bước 2: Xác định các khoản thu:
- Tiền ăn sáng + tiêu vặt 600 nghìn.
- Tiền làm đồ thủ công 200 nghìn.
- Tiền bán ve chai 50 nghìn đồng.
Bước 3: Phân bổ tài chính hợp lý:
- Mua 3 truyện tranh 100 nghìn đồng
- Mua quà cho bạn: 150 nghìn đồng
- Tiết kiệm được 500 nghìn đồng.
Bước 4: Ra quyết định:
- Làm đúng theo kế hoạch đã định.






















Hoạt động 4. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS đề xuất được các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình phù hợp.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
1. Đề xuất các bước thực hiện biện pháp mà em lựa chọn
1. Chia sẻ các đề xuất với gia đình về biện pháp phát triển kinh tế.
c. Sản phẩm: HS đề xuất được các biện pháp thiết thực, phù hợp để góp phần phát triển kinh tế gia đình mình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đưa ra những biện pháp phát triển kinh tế gia đình phù hợp với luật định và phù hợp với điều kiện gia đình.
- Sau khi HS trình bày những biện pháp, GV đặt câu hỏi với các biện pháp được đề xuất:
+ Gia đình em phát triển kinh tế bằng cách nào?
+ Hoạt động phát triển kinh tế của gia đình em thuộc lĩnh vực nào?
+ Lý do nào gia đình em lựa chọn biện pháp đs để phát triển kinh tế gia đình?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ thực tế gia đình mình để đưa ra các biện pháp thích hợp và thiết thực.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày biện pháp mà mình đã đưa ra.
- GV mời HS đứng dậy trả lời câu hỏi liên quan đến biện pháp được đề xuất.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động, chuyển nhiệm vụ.

*Nhiệm vụ 2. Đề xuất các bước thực hiện biện pháp mà em lựa chọn
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận về trình tự thực hiện các biện pháp đã lựa chọn dựa vào gợi ý mục 2 sgk trang 48:

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả của việc thực hiện hoạt động.
- GV trao đổi với HS và phân loại xem các “gia đình” lựa chọn lĩnh vực nào để phát triển kinh tế gia đình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ các đề xuất với gia đình về biện pháp phát triển kinh tế.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm “gia đình”
- GV yêu cầu trong nhóm, mỗi người lần lượt đóng vai để thuyết phục gia đình về kế hoạch phát triển kinh tế gia đình với các bạn khác trong nhóm đóng vai người thân để phản biện lại kế hoạch của “con”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, phân vai để phản biện lại kế hoạch đã đề ra.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một vài nhóm lên thể hiện.
- GV và HS khác lắng nghe, bổ sung những ý kiến đóng góp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, HS tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp hơn sau khi tiếp thu đóng góp.
- GV nhận xét hoạt động.
	4. Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
* Đề xuất các biện pháp góp phần phát triển kinh tế gia đình
Gợi ý:
- Chi tiêu một cách hợp lý, không phung phí.
- Tham gia tăng gia sản xuất: trồng rau, trái cây, buôn bán hộ gia đình…
- …


















Hoạt động 5. Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS có thể thực hiện một số biện pháp phù hợp để phát triển kinh tế gia đình.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Thực hiện một số công việc cụ thể để góp phần phát triển kinh tế gia đình
1. Chia sẻ cách duy trì hoạt động phát triển kinh tế gia đình.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hiện một số công việc cụ thể để góp phần phát triển kinh tế gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia sẻ về các việc làm cụ thể góp phần phát triển kinh tế gia đình, những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện:

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- GV quan sát và hướng dẫn HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cách duy trì hoạt động phát triển kinh tế gia đình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi và mời HS chia sẻ cách của mình. 
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét các cách lựa chọn của HS và bổ sung ý kiến.
- GV định hướng cho HS tiếp tục thực hiện các công việc có thể góp phần phát triển kinh tế gia đình.
- GV nhận xét hoạt động.
	5. Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình 
Gợi ý:
- Làm đồ thủ công để kiếm thêm nguồn thu nhập cá nhân.
- Trồng rau và mang bán cho mọi người tăng nền kinh tế gia đình.
- …………
*Chia sẻ kết quả:
- Nền kinh tế của gia đình đã có phần ổn định hơn.
- Mọi người đều vui vẻ và chăm chỉ thực hiện.






*Cách duy trì hoạt động phát triển kinh tế gia đình
Gợi ý:
- Làm đồ thủ công để kiếm thêm nguồn thu nhập cá nhân.
- Giúp đỡ bố mẹ tưới rau, cho gà ăn…






PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 6. Khảo sát kết quả hoạt động
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn tự ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS lần lượt các hoạt động:
1. Đánh giá đồng đẳng
1. Khảo sát kết quả tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS hiểu và đánh giá được ý nghĩa việc thực hiện hoạt động giáo dục của chủ đề.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiệ các hoạt động trong chủ đề này.
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo các yêu cầu cần đạt của chủ đề: “Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn để bạn tiến bộ hơn”.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm trao đổi, thảo luận để thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một vài nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương.
- GV yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi cho HS đánh giá theo các mức độ tốt, đạt, chưa đạt.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tự đánh giá.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết khảo sát và ghi vào tài liệu của mình.
- GV tổng kết số liệu, ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến kĩ năng quản lí tài chính.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV dặn dò HS chuẩn bị những nội dung cho giờ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tiếp theo. 
	6. Khảo sát kết quả hoạt động



*Hướng dẫn về nhà:
1. Rèn luyện những kĩ năng quản lí tài chính cá nhân
1. Khuyến khích bản thân phải cố gắng, tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế gia đình.
1. Xem trước và hoàn thành bài tập chủ đề 6 SBT.

CHỦ ĐỀ 6. THAM GIA XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
209. Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội.
210. Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung
211. Lập và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
212. Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp và đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
1. Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới.
- Năng lực riêng:
1. Xác định được mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp.
1. Dự kiến được nguồn lục cần thiết cho hoạt động: nhân sự, tài chính, điều kiện thực hiện khác.
1. Dự kiến được thời gian cho từng hoạt động và sắp xếp chúng trng một trật tự thực hiện hoạt động hợp lí.
3. Phẩm chất: 
1. Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác.
1. Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
1. Trung thực: Rèn luyện tính thật thà, ngay thẳng và biết đứng ra bảo vệ lẽ phải..
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. Tranh, ảnh về các hoạt động xã hội (tình nguyện, hiến máu, trợ giúp người già neo đơn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, giữ gìn nếp sống văn minh…)
1. Giấy khổ lớn (A0, A1) và bút màu cho các đội.
1. Giấy A3, bút màu đủ cho các đội
1. Những bó đũa và các sợi dây buộc
1. Clip phóng sự về tác động, lan tỏa hoạt động xã hội.
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thẻ màu xanh, vàng, đỏ; bản kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng; bản theo dõi thực hiện kế hoạch hoạt động trong tuần; sản phẩm tuyên truyền ứng xử văn minh nơi công cộng; thực hiện làm một video tìm hiểu về tính bền vững của dự án vì cộng đồng và đưa lên một trang mạng để giới thiệu đến mọi người.
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Tham gia buổi nói chuyện về vai trò của gia đình đối với sự phát triển truyền thống quê hương, đất nước.
1. Thảo luận nhóm về trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ, người thân khi mình trưởng thành.
1. Chia sẻ cách giúp đỡ gia đình trong các hoạt động lao động tạo thêm thu nhập.
1. Thể hiện trách nhiệm đối với các hoạt động chung của trường, lớp.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG – GIỚI THIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hứng thú với chủ đề, hiểu được ý nghĩa của hoạt động xã hội và chỉ rõ được những việc làm trong chủ đề để đạt được mục tiêu.
b. Nội dung: GV tổ chức giới thiệu chủ đề cho HS.
c. Sản phẩm: HS nghe và nắm được nội dung chủ đề 6.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS cả lớp cùng chơi trò chơi Ai nhanh hơn.
- GV phổ biến luật chơi: Cả lớp chia làm hai đội chơi, nhiệm vụ của mỗi đội là nêu thật nhanh tên các hoạt động xuất hiện trong hình ảnh GV trình chiếu. Đội nào trả lời nhanh hơn đội đó được tính điểm. Tổng kết điểm, đội nào được nhiều điểm hơn thì đội đó chiến thắng.
- Gợi ý một số hình ảnh: 

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu, tham gia trò chơi nhiệt tình.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tuyên bố đội dành chiến thắng.
- GV giới thiệu ý nghĩa, sự cần thiết cũng như sự hấp dẫn của chủ đề, khái quát về khái niệm, ý nghĩa của hoạt động xã hội.
Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm: Quan sát tranh chủ đề, mô tả hoạt động, biểu hiện cảm xúc của bạn trong tranh và ý nghĩa của việc làm đó?

- GV yêu cầu HS đọc cá nhân phần định hướng nội dung sgk.
- GV đề nghị HS đặt câu hỏi nếu chưa rõ các nội dung cần phải thực hiện hoặc nội dung mà HS muốn mở rộng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe và tiếp thu, trả lời câu hỏi, hỏi GV những vấn đề còn thắc mắc.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét về bức tranh chủ đề.
- GV nhận xét, dẫn dắt HS vào nội dung bài học: Chủ đề 6. Vận động cộng đồng cùng tham gia xác hoạt động xã hội.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu một số hoạt động xã hội tại cộng đồng
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thể hiện được những hiểu biết hoặc trải nghiệm thực tế về các hoạt động xã hội và ý nghĩa của nó đối với cá nhân và cộng đồng.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Chia sẻ các hoạt động xã hội mà em biết hoặc tham gia
1. Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS biết thêm một số hoạt động xã hội cộng đồng.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chia sẻ các hoạt động xã hội mà em biết hoặc tham gia
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức”.
- GV phổ biến luật chơi: GV chọn 2 đội chơi xếp thành hai hàng, lần lượt từng HS của mỗi đội nhanh chóng lên bảng viết tên những hoạt động xã hội mà mình biết, sau đó đến bạn kế tiếp trong đội. Trong thời gian 3 phút, đội nào viết đúng và nhiều hơn những hoạt động xã hội thì đội đó chiến thắng.
- GV nêu tên những hoạt động xã hội, HS nào từng tham gia thì giơ tay để khảo sát nhanh về những hoạt động cộng đồng mà HS từng tham gia.
- Tiếp đó, GV chia lớp thành các nhóm 4 – 6 HS, mỗi nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi về hoạt động xã hội mà HS đã tham gia hoặc biết với câu hỏi:
+ Người thực hiện hoạt động xã hội là những ai?
+ Đối tượng mà hoạt động xã hội hướng tới là ai?
+ Hình thức và nội dung thực hiện hoạt động xã hội là gì?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, chia sẻ lẫn nhau cho các thành viên trong nhóm.
- GV quan sát HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và tổng kết các phương án và bổ sung những hình thức của hoạt động xã hội khác.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS chia sẻ cặp đôi về ý nghĩa của các hoạt động xã hội với cá nhân và với cộng đồng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lần lượt tiếp nhận nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành.
- GV quan sát, điều chỉnh và hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ nhanh về ý nghĩa của các hoạt động xã hội với cá nhân và với cộng đồng theo gợi ý ở mục 2, nhiệm vụ 1, sgk trang 52.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng hợp, bổ sung và kết luận, ý nghĩa của hoạt động đối với cá nhân và cộng đồng. GV khuyến khích HS tích cực tham gia hoạt động xã hội.
	1. Tìm hiểu một số hoạt động xã hội tại cộng đồng
*Một số hoạt động xã hội tại cộng đồng:
- Hoạt động nhân đạo:
+ Nấu những bữa cơm tình thương
+ Tham gia hoạt động thiện nguyện tại làng trẻ em mồ côi SOS
- Hoạt động bảo vệ môi trường:
+ Tổng vệ sinh trên địa bàn dân cư
+ Trồng cây gây rừng
- Hoạt động văn hóa – xã hội:
+ Tuyên truyền về văn hóa giao thông
+ Bảo tồn văn hóa dân gian.












* Ý nghĩa của các hoạt động xã hội đối với cá nhân và cộng đồng
- Đối với cá nhân:
+ Hình thành được năng lực, kĩ năng làm việc tự chủ.
+ Hình thành được năng lực, kĩ năng làm việc nhóm
+ Nâng cao giá trị bản thân.
- Đối với cộng đồng:
+ Đem lại lợi ích của mọi người, mọi nhà.
+ Phát huy sức mạnh của các cá nhân và tổ chức xã hội trong cộng đồng.
+ Tạo cơ hội bình đẳng trong xã hội.


HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 2. Thực hiện một số biện pháp để mở rộng mối quan hệ, thu hút các bạn, cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS mở rộng mối quan hệ cộng đồng, thực hiện một số biện pháp thu hút các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội
1. Tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
1. Nêu gương và làm gương về hoạt động xã hội để thu hút các bạn, cộng đồng tham gia hoạt động chung.
1. Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
c. Sản phẩm: HS biết cách mở rộng mối quan hệ, thu hút các bạn và cộng đồng.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc cá nhân mục 1, nhiệm vụ 2, SGK trang 53.
- GV tổ chức làm việc theo cặp HS và chọn một tổ chức hoặc một cá nhân cần thiết lập quan hệ trong tham gia hoạt động xã hội và sắm vai thực hành kĩ năng thiết lập mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, sắm vai thực hành thiết lập mối quan hệ.
- Các nhóm thể hiện sơ đồ ra giấy theo những tình huống giao tiếp khác nhau.
- GV quan sát các cặp thực hành, hỗ trợ HS trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số cặp lên thể hiện phần thực hành của mình.
- GV mời các HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung dựa trên các bước thực hành thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV trao đổi với cả lớp về kĩ năng thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân có thể tham gia hoạt động xã hội và cả trong thiết lập mối quan hệ trong giao tiếp thường ngày.

Nhiệm vụ 2. Tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc mục 2, nhiệm vụ 2, sgk trang 53.
- GV chia lớp thành các nhóm 4 – 6 HS, thảo luận, thống nhất chọn một dự án hoạt động xã hội và lập ra bản kế hoạch chi tiết để tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia vào dự án đó dựa trên gợi ý.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành làm việc nhóm, GV quan sát, hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thực hành của nhóm, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung, phản biện nếu có.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét chung, góp ý, điều chỉnh (nếu có) cho các nhóm.

Nhiệm vụ 3. Nêu gương và làm gương về hoạt động xã hội để thu hút các bạn, cộng đồng tham gia hoạt động chung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm và nhận hai loại nhiệm vụ:
+ Nhóm lẻ: chọn và kể về một tấm gương tiêu biểu trong hoạt động xã hội bằng các hình thức như qua ảnh, qua video hoặc qua kênh truyền thông.
+ Nhóm chẵn: kể lại các hoạt động xã hội mà một cá nhân trong nhóm đã từng tham gia thông qua hình ảnh, video hoặc câu chuyện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành làm việc nhóm, GV quan sát, hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV thành lập hai ban giám khảo chấm thi, ban giám khảo thứ nhất chấm thi kể chuyện về những tấm gương hoạt động xã hội tiêu biểu sẽ là GV và đại diện các nhóm chẵn, ban giám khảo thứ hai chấm thi kể lại việc tham gia các hoạt động xã hội của chính các em HS sẽ gồm GV và HS đại diện các nhóm lẻ.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết và nhận xét.

*Nhiệm vụ 4. Báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi HS tự làm ở nhà một bản poster báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội theo gợi ý:
+ Vòng thứ 1: các cá nhân thuyết minh poster trong nội bộ nhóm và chọn ra một poster có hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn nhất hoặc ý nghĩa nhất.
+ Vòng thứ 2: cả lớp cùng đi vòng quanh xem triển lãm của các nhóm trong lớp, có thể dừng lại để hỏi hoặc trao đổi về những bản poster mà mình quan tâm hoặc gây ấn tượng.
+ Vòng thứ 3: các nhóm cử đại diện của nhóm mình lên thuyết minh trước lớp một bản poster tiêu biểu nhất.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện các hoạt động theo sự hướng dẫn của GV
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi đại diện HS báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp thu hút cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết và nhận xét hoạt động.
	2. Thực hiện một số biện pháp để mở rộng mối quan hệ, thu hút các bạn, cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
* Thiết lập quan hệ với các tổ chức, cá nhân
- Chào hỏi thân thiết, lựa chọn trang phục phù hợp.
- Đề cao ưu điểm của đối tượng thuyết phục.
- Lựa chọn từ ngữ, diễn đạt phù hợp với tâm trạng, đặc điểm và mong muốn đối tượng giao tiếp.
- Trình bày mạch lạc về nội dung kế hoạch của hoạt động cộng đồng
- Cảm ơn sự tham gia, đóng góp của cá nhân, tổ chức.














* Tuyên truyền, vận động các bạn và cộng đồng tham gia hoạt động xã hội
- Xác định mục đích, đối tượng cần tuyên truyền, vận động.
- Xây dựng nội dung tuyên truyền, vận động.
- Lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp.
- Thực hiện tuyên truyền vận động.













* Cách thu hút các bạn, cộng đồng tham gia hoạt động chung
+ Kể về những tấm gương hoạt động xã hội tiêu biểu (Hiệp sĩ công nghệ thông tin – Nguyễn Công Hùng, hiệp sĩ Nguyễn Thảo Vân…)
+ Sự tham gia nhiệt tình của bản thân vào các hoạt động xã hội (vệ sinh khu dân cư, hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ nhân dân lũ lụt…)


















*Báo cáo kết quả thực hiện:
Gợi ý:
- Kết quả thu hút cộng đồng: bao nhiêu tổ chức, cá nhân? Họ là những ai? 
- Hiệu quả của thu hút: những người được thu hút tham gia vào những hoạt động cụ thể nào.
- Thuận lợi và khó khăn khi thu hút cộng đồng.
- Cảm xúc của em với tư cách là người thu hút cộng đồng.





Hoạt động 3. Thực hành thuyết phục cộng đồng tham gia vào hoạt động xã hội
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luyện tập kĩ năng thuyết phục và lan tỏa những kinh nghiệm của bản thân trong việc thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Luyện tập thực hành kĩ năng thuyết phục
1. Chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội.
c. Sản phẩm: HS biết cách thuyết phục cộng đồng tham gia vào hoạt động xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Luyện tập thực hành kĩ năng thuyết phục
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, thực hành sắm vai thuyết phục cộng đồng tham gia vào hoạt động xã hội thông qua 4 tình huống.
- GV tổ chức cho HS bốc thăm tình huống sắm vai trang 54 skg.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, các nhóm thảo luận, phân vai và chuẩn bị phần sắm vai.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm lần lượt thể hiện phần sắm vai. Các nhóm khác quan sát, ghi chú lại những nhận xét, điều chỉnh bổ sung cho phần sắm vai thực hành kĩ năng của nhóm bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
- GV khen ngợi tinh thần tích cực của HS, biểu dương nhóm thực hành tốt và nhóm có nhận xét, bổ sung xác đáng, tinh tế, đồng thời lưu ý, động viên nhóm sắm vai thực hành chưa tốt.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS ngồi hình chữ U hoặc vòng tròn, từng cặp HS ngồi cạnh nhau lần lượt chia sẻ cho nhau nghe về kinh nghiệm của bản thân khi thuyết phục cộng đồng tham gia hoạt động xã hội.  HS nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và những giải pháp mà HS đã vận dụng.
- GV tổ chức cho HS truyền tay một vật trên nền nhạc, khi nhạc dừng, vật đó trong tay bạn nào, bạn đó sẽ trình bày cho cả lớp nghe. GV thực hiện tương tự hoạt động đó một số lần.
- Sau khi tổ chức xong, GV đặt câu hỏi: Vì sao có những việc mình đã làm tốt và có những việc làm chưa tốt?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tổ chức hoạt động theo sự hướng dẫn của GV, chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn cũng như trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, tổ chức cho HS thực hiện.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét hoạt động.
	3. Thực hành thuyết phục cộng đồng tham gia vào hoạt động xã hội
*Kĩ năng thuyết phục:
- TH1. Giải thích với bác trưởng thôn về mục đích, ý nghĩa việc làm của nhóm, cam kết không phá hoại cảnh quan, giữ gìn vệ sinh khi hoạt động…
- TH2. Tìm hiểu về các hoạt động xã hội và lên một đến hai dự án/ kế hoạch cụ thể, chi tiết để thấy sự cần thiết và khả năng lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng của câu lạc bộ…
- TH3. Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, lập danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng của địa phương, thể hiện sự chân thành và cần thiết có sự hỗ trợ của Hội phụ nữ xã…
- TH4. Cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình phi lợi nhuận: dọn dẹp rác quanh sông, mời đại diện doanh nghiệp tham gia cùng. Thuyết phục các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí cho chương trình…










* Chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm thuyết phục cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội
- Cần phải lễ phép, nói chuyện nhẹ nhàng.
- Có hiểu biết về hoạt động đó.
- Luôn mang trong mình tinh thần nhiệt huyết.


Hoạt động 4. Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hiện được kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng tại địa phương. Đồng thời, HS biết cách đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử
1. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng tại địa phương em.
1. Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên truyền
c. Sản phẩm: HS biết cách triển khai kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng và thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành nhóm 6 – 8 HS, mời các nhóm đọc mục 1, nhiệm vụ 4, sgk trang 55
- GV mời HS đóng góp ý kiến bổ sung nội dung cho bản kế hoạch tuyên truyền văn hóa ứng xử đã gợi ý trong sgk.
- GV yêu cầu mỗi nhóm thảo luận và lập bảng kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng ở địa phương em vao khổ giấy lớn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm thảo luận, thực hiện yêu cầu.
- GV quan sát, hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm giới thiệu và thuyết trình về bản kế hoạch của nhóm mình. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, cùng tìm ra những điểm khó thực hiện hoặc chưa hợp lí để điều chỉnh và bổ sung cho nhóm bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét.

Nhiệm vụ 2. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng tại địa phương em
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đề nghị các nhóm thiết kế poster tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng ở địa phương.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS các nhóm thảo luận và làm việc nhóm, GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời các nhóm trưng bày poster và lần lượt trình bày về poster của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét về nội dung, thông điệp, cách trình bày, thiết kế của nhóm bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét các hoạt động.
- GV đề nghị các nhóm tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng ở địa phương và theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong 1 tuần. Biểu mẫu và tiêu chí đánh giá tham khảo mục 2, nhiệm vụ 4, sgk trang 55.


Nhiệm vụ 3. Đánh giá kết quả hoạt động tuyên truyền
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời các nhóm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những trải nghiệm đáng nhớ khi triển khai kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng tại địa phương.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- GV mời các nhóm lần lượt báo cáo kết quả đánh giá.
- GV đưa ra tiêu chí để tổng hợp kết quả:
+ Nhóm có đoàn kết, chủ động phân công công việc và thực hiện kế hoạch không?
+ Mục tiêu tuyên truyền có thiết thực, phù hợp với nhóm đối tượng hướng tới không?
+ Thời gian thực hiện kế hoạch và quá trình thực hiện kế hoạch có gặp vấn đề gì và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?
+ Nội dung tuyên truyền có đảm bảo tính giáo dục, sức lan tỏa, dễ nghe, dễ hiểu, dễ ghi nhớ không?
+ Hình thức tuyên truyền có bắt mắt, thu hút được đối tượng hướng tới không?....
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV biểu dương, khen ngợi những thành tích đạt được và động viên, khích lệ HS vượt qua những khó khăn, trở ngại.
- GV hỏi cảm nghĩ và bài học thu được của HS khi triển khai kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công cộng ở địa phương.
	4. Lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng
* Lập kế hoạch tuyên truyền về văn hóa ứng xử
- Xây dựng nhóm thực hiện tuyên truyền.
- Xác định mục tiêu tuyên truyền.
- Xác địnhu địa điểm công cộng cần tuyên truyền và thời gian thực hiện.
- Xây dung nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng không gian.
- Dự trù kinh phí thực hiện.
- Tổ chức thực hiện tuyên truyền.
- Đánh giá việc thực hiện kế hoạch.


Hoạt động 5. Tham gia dự án vì cộng đồng
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS xác định được các công việc bản thân có thể thực hiện khi tham gia dự án, biết xây dựng và thực hiện kế hoạch của cá nhân để tham gia dự án vì cộng đồng. Đồng thời, HS biết đánh giá kết quả dự án vì cộng đồng.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Lựa chọn và tham gia hoạt động cộng đồng của nhà trường, địa phương, tổ chức phù hợp với em
1. Chia sẻ về hoạt động vì cộng đồng mà em đã tham gia và kết quả của hoạt động.
1. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS tìm hiểu và tham gia hoạt động vì cộng đồng.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lựa chọn và tham gia hoạt động cộng đồng phù hợp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc gợi ý mục 1, nhiệm vụ 5 sgk trang 56:

- GV yêu cầu mỗi HS:
+ Hãy chọn một hoạt động cộng đồng ở nhà trường, địa phương, tổ chức mà em muốn tham gia.
+ Hãy liệt kê những công việc em có thể làm ở hoạt động đó.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS chia sẻ những công việc có thể thực hiện khi tham gia dự án cộng đồng mà HS đã lựa chọn.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung những việc HS có thể làm cho dự án cộng đồng mà HS lựa chọn và khích lệ HS tự tin, tích cực tham gia các dự án hoạt động xã hội.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ hoạt động vì cộng đồng mà em đã tham gia và kết quả của hoạt động
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đề nghị mỗi HS chia sẻ bản tổng kết hoạt động vì cộng đồng của bản thân, GV gợi ý các mục cho HS thực hiện:
	Kế hoạch
	Những việc đã thực hiện
	Kết quả

	Tham gia lớp dạy học tình thương
	- Dạy trẻ em nghèo đọc, viết.
- Quyên góp, ủng hộ sách vở, quần áo cũ.
- Tuyên truyền, huy động mọi người cùng tham gia.
- ………
	- Giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn.
- Nâng cao ý thức rèn luyện bản thân.


- GV yêu cầu HS đọc, hoàn thiện bảng tổng kết theo gợi ý mục 2, nhiệm vụ 5, sgk trang 57:

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát HS và hỗ trợ khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số bạn chia sẻ bản tổng kết của mình với cả lớp.
- GV mời một bạn trong lớp góp ý, bổ sung để những hoạt động vì cộng đồng của bạn ngày cành hiệu quả hơn.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV cho lớp bình chọn những cá nhân có nhiều hoạt động ý nghĩa phục vụ cộng đồng và biểu dương, khen ngợi những HS đó. Khích lệ, động viên cả lớp tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hơn để góp sức mình vào công việc chung và phát triển xã hội.

*Nhiệm vụ 3. Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời HS đọc mục 3, nhiệm vụ 5, sgk trang 57 và gợi ý khi thực hiện việc đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
Bước 2, 3. HS thực hiện, đánh giá nhiệm vụ học tập
- GV mời một số HS chia sẻ kết quả đánh giá của mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV khen ngợi những việc mà HS đã thực hiện tốt, động viên, khích lệ HS cải thiện những việc thực hiện chưa tốt.
- GV nhận xét hoạt động.
	5. Tham gia dự án vì cộng đồng 





Hoạt động 6: Duy trì các hoạt động vì cộng đồng
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết cách duy trì các hoạt động xã hội đã thực hiện, biết lập kế hoạch để phát triển bền vững một hoạt động cộng đồng.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thảo luận về cách duy trì các hoạt động xã hội để cộng đồng phát triển bền vững
1. Lập kế hoạch để duy trì một hoạt động xã hội của nhóm em hoặc lớp em và chia sẻ với người thân, thầy cô, bạn bè.
c. Sản phẩm: HS duy trì các hoạt động xã hội.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thảo luận về cách duy trì các hoạt động xã hội để cộng đồng phát triển bền vững
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 6 – 8 HS và tổ chức cuộc thi: Mỗi nhóm quay một video giới thiệu một hoạt động xã hội đã được thực hiện tại cộng đồng. Các nhóm viết lời giới thiệu về kết quả và lời bình về hiệu quả của hoạt động xã hội ở thời điểm hiện tại. Nếu đó là một hoạt động vẫn có hiệu quả ở hiện tại thì nhóm sẽ nêu giải pháp để duy trì và phát huy kết quả đó. Nếu đó là hoạt động xã hội không còn hiệu quả, thiếu tính bền vững thì nhóm cần phân tích nguyên nhân dẫn đến điều đó và nên lên giải pháp để khắc phục.
- Sau khi video được hoàn thành, nhóm có thể tìm một trang mạng hoặc tạo một trang web đưa lên không gian mạng với mục đích tiếp cận được nhiều người xem nhất.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về các việc làm đó.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV đưa ra tiêu chí đánh giá:
+ Về nội dung, hình thức, chất lượng của video
+ Số lượt thích (like), chia sẻ (share), bình luận (comment) và theo dõi (follow)
- GV đặt câu hỏi cho các nhóm:
+ Theo các em, tại sao cần duy trì hoạt động xã hội tại cộng đồng?
+ Cần phải làm gì để hoạt động xã hội tại cộng đồng phát triển bền vững?
- GV mời một số HS trả lời
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV khen ngợi những HS đã trả lời, bổ sung và tổng kết.
- GV cho HS viết kết luận những việc cần làm để duy trì các hoạt động xã hội được thực hiện ở địa phương.

Nhiệm vụ 2. Lập kế hoạch duy trì một hoạt động xã hội của nhóm em hoặc lớp em và chia sẻ với người thân, thầy cô, bạn bè.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành mỗi nhóm từ 6 – 8 HS, lựa chọn và lập kế hoạch phát triển bền vững một hoạt động xã hội của lớp hoặc của nhóm đã thực hiện theo gợi ý mục 2, nhiệm vụ 6, sgk trang 58.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát các nhóm thảo luận và hỗ trợ khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số nhóm chia sẻ về kế hoạch của nhóm mình, các nhóm khác lắng nghe, góp ý, bổ sung cho nhóm bạn.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	6. Duy trì các hoạt động vì cộng đồng 



C. PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 7. Khảo sát kết quả hoạt động
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Đánh giá đồng đẳng
1. Khảo sát kết quả tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS đánh giá được bản thân, có sự điều chỉnh phù hợp để tiến bộ.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh gia đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.
- GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo các yêu cầu cần đạt của chủ đề: Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn để bạn tiến hộ hơn.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- GV yêu cầu HS chia sẻ theo nhóm về các việc làm đó.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận, yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và của bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi HS theo các mức độ, GV ghi lại.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV tổng kết số liệu 
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp tục thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến thực hiện trách nhiệm với gia đình.
	7. Khảo sát kết quả hoạt động 
* Đánh giá đồng đẳng
- HS liên hệ quá trình hoạt động và học tập của các bạn để đánh giá

















* Khảo sát kết quả tự đánh giá
- HS liên hệ bản thân và tự đánh giá.












*Hướng dẫn về nhà:
1. Hệ thống lại kiến thức đã học của chủ đề 6
1. Rèn luyện và phát huy các công việc vì cộng đồng, vì xã hội.
1. Xem trước nội dung và hoàn thành các nhiệm vụ trong SBT hướng nghiệp 10 CTST chủ đề 7.


CHỦ ĐỀ 7: THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
1. Xác định được những hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu được thông tin, yêu cầu cơ bản về các nhóm nghề này.
1. Tìm hiểu được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong từng lĩnh vực nghề nghiệp.
1. Biết cách tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề mình quan tâm, yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề.
1. Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một số nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
1. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
1. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
- Năng lực riêng:
1. Giải thích được các điều kiện làm việc, công việc và vị trí việc làm của các nghề/ nhóm nghề.
1. Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề.
1. Trình bày được nhu cầu xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghề đó trong xã hội.
1. Giới thiệu được các thôn tin về trường cao đẳng, đại học, các trường trung cấp học nghề và các cơ sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.
1. Phân tích được vai trò của các công cụ trong các ngành nghề, cách sử dụng an toàn, những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra và cách đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp.
3. Phẩm chất: 
1. Nhân ái: Biết yêu thương, đùm bọc mọi người; yêu cái đẹp, cái thiện; tôn trọng sự khác biệt; cảm thông, độ lượng và sẵn lòng giúp đỡ người khác
1. Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
1. Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. SGK, SGV, giáo án
1. Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề 7 tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.
1. Giấy A0, tập giấy nhỏ, các dụng cụ để gắn, dán.
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
1. Máy tính, máy chiếu (nếu có)
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện các nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Giới thiệu những đóng góp của các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương.
1. Tham gia cuộc thì tìm hiểu về các mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương.
1. Chia sẻ hứng thú của em đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương.
1. Trao đổi về điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp mà em quan tâm…

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS kích thích, tạo hứng thú cho HS khám phá chủ đề, nhận thấy được sự cần thiết của việc tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương, nhận diện được các mục tiêu cần đạt của chủ đề.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu ý nghĩa của chủ đề và định hướng nội dung chủ đề mới.
c. Sản phẩm: HS nắm được ý nghĩa của việc tìm hiểu các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nắm được nội dung sẽ học trong chủ đề 7.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức hoạt động chia sẻ ngành nghề yêu thích của HS trên mảnh giấy nhỏ với 2 nội dung:
+ Ngành nghề nào em yêu thích nhất
+ Em đã thực hiện hoạt động nào liên quan đến ngành nghề mình yêu thích.
- Sau khi HS viết vào mảnh giấy và chia sẻ, GV đặt câu hỏi dẫn dắt vào chủ đề: Việc tìm hiểu và trải nghiệm ngành nghề ở địa phương có ý nghĩa như thế nào đối với HS?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận các nhiệm vụ GV đưa ra, tích cực thực hiện.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ, dẫn dắt vào chủ đề. 

Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Đọc phần định hướng nội dung và thảo luận ý nghĩa thông điệp của chủ đề.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành đọc cá nhân các nhiệm vụ cần thực hiện của chủ đề.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV chốt lại ý nghĩa thông điệp của chủ đề:
+ Giúp chúng ta hiểu biết thêm về các ngành nghề và giá trị mà các ngành nghề đó mang lại cho quê hương mình.
+ Giúp chúng ta biết được những yêu cầu của các nghề đối với người lao động, từ đó có hướng rèn luyện bản thân cho phù hợp với nghề nghiệp mà mình mong muốn.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Xác định các cách tìm hiểu thông tin về nhóm nghề ở địa phương
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS  tập hợp và hệ thống các cách tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề ở địa phương.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Chỉ ra các kênh em có thể tìm hiểu thông tin về nhóm nghề.
1. Chia sẻ các cách thức tìm hiểu thông tin nghề nghiệp
1. Tìm hiểu những thông tin cần quan tâm về nhóm nghề em yêu thích.
c. Sản phẩm: HS biết cách tìm các thông tin cần thiết về nghề/ nhóm nghề ở địa phương trên các kênh thông tin khác nhau.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Chỉ ra các kênh em có thể tìm hiểu thông tin về nhóm nghề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm từ 4 – 6 HS, liệt kê những kênh tìm hiểu thông tin về nhóm nghề: Em tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề từ các kênh thông tin nào?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, ghi câu trả lời ra giấy.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày và bổ sung các ý kiến khác nếu có.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV thống kê các kênh HS tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề.

*Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cách thức tìm hiểu thông tin nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ thông tin về kênh thông tin HS tìm hiểu về các nhóm nghề đã được thống kê trên bảng, giấy A0, GV yêu cầu HS làm việc nhóm và đưa ra:
+ Cách thức tìm hiểu thông tin trên đó
+ Cách thức thực hiện
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, cùng trao đổi và thảo luận, thống nhất nội dung.
- GV quan sát quá trình HS thực hiện
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và kết luận.

*Nhiệm vụ 3. Tìm hiểu những thông tin cần quan tâm về nhóm nghề em yêu thích
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức hoạt động theo nhóm và yêu cầu HS liệt kê những thông tin em quan tâm khi tìm hiểu về nhóm nghề yêu thích.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các tổ thảo luận, chia sẻ và đưa ra ý kiến thống nhất.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ trước lớp những thông tin nhóm đã tìm hiểu, các nhóm khác bổ sung nếu cần.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét hoạt động.
	1. Xác định các cách tìm hiểu thông tin về nhóm nghề ở địa
* Các kênh có thể tìm hiểu thông tin về nhóm nghề
Gợi ý:
1. Các chương trình hướng nghiệp của nhà trường.
1. Các chuyên gia hướng nghiệp
1. Trên các kênh thông tin, trang web của địa phương
1. Từ người thân, bạn bè…





* Cách thức tìm hiểu thông tin nghề nghiệp
Gợi ý:
1. Phỏng vấn người làm nghề
1. Xin tham vấn ý kiến từ chuyên gia, hướng nghiệp
1. Trao đổi, chia sẻ với thầy cô, người thân
1. Tham quan và trải nghiệm với nghề
1. Phân tích, đánh giá các thông tin về nghề nghiệp
1. Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát những người làm nghề





* Những thông tin cần quan tâm về nhóm nghề em yêu thích
Gợi ý:
1. Sự phát triển của nhóm nghề yêu thích
1. Nhu cầu lao động xã hội của các nhóm nghề
1. Những công việc, hoạt động đặc trưng của nhóm nghề.
1. Điều kiện làm việc của các nhóm nghề
1. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức thu nhập đối với cá nhân.
1. Những phẩm chất và năng lực cần có để làm nghề….


HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 2. Thực hành tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nhóm nghề em quan tâm
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hành việc tìm hiểu các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nhóm nghề HS quan tâm.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thực hành tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương.
1. Thực hành tìm hiểu thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm
1. Chia sẻ với thầy cô, các bạn về thông tin em tìm được liên quan đến các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhóm nghề em quan tâm.
c. Sản phẩm: HS tìm hiểu được các thông tin cần thiết về nhóm nghề mình quan tâm ở địa phương.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề ở địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm từ 5 – 6 HS và yêu cầu mỗi nhóm xác định một nhóm nghề ở địa phương để tìm hiểu. mỗi nhóm tìm hiểu theo các nội dung:
+ Công việc/ hoạt động đặc trưng
+ Yêu cầu về năng lực
+ Yêu cầu về phẩm chất
- GV đưa ra một vài ví dụ để HS hiểu rõ (bảng cuối hoạt động)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thảo luận chia sẻ nhóm nghề mà các thành viên quan tâm để tìm hiểu.
- GV quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ khi cần. 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm, các nhóm khác theo dõi, từ đó xác định nhóm nghề các em quan tâm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá.

Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu thông tin, yêu cầu cơ bản về nhóm nghề em quan tâm
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thống kê các nhóm nghề mà các em quan tâm và lập nhóm các HS có cùng nhóm nghề.
- GV yêu cầu các nhóm tìm hiểu, thảo luận các nội dung sau:
+ Tìm hiểu hoạt động đặc trưng của nhóm nghề
+ Phẩm chất và năng lực của người lao động đối với nhóm nghề đó
+ Yêu cầu về an toàn và sức khỏe của nhóm nghề mà em quan tâm.
- GV đưa ra gợi ý, HS quan sát và thực hiện theo mẫu. (bảng cuối hoạt động)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành các nhóm có cùng nhóm nghề mình quan tâm, phân công nhiệm vụ, tìm hiểu các nội dung GV yêu cầu.
- GV quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV ghi nhận thái độ làm việc nhóm của HS

*Nhiệm vụ 3. Chia sẻ với thầy cô, các bạn về những thông tin em tìm được.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho đại diện các nhóm thuyết trình kết quả làm việc của nhóm về tìm hiểu các thông tin liên quan đến các nhóm nghề ở mục 2.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung và tiếp tục định hướng HS liên tục cập nhật thông tin về nhóm nghề quan tâm.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	2. Thực hành tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nhóm nghề em quan tâm




BẢNG TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CÁC NHÓM NGHỀ
	Nhóm nghề
	Công việc/ Hoạt động đặc trưng
	Yêu cầu về năng lực
	Yêu cầu về phẩm chất

	Nhóm nghề nuôi trồng thủy hải sản
	Nuôi cấy, chăm sóc, chữa bệnh cho các loài thủy hải sản ở vùng nước ngọt, nước lợ, nước mặn…
	Có khả năng nuôi, cấy, chăm sóc, chữa bệnh và nghiên cứu, theo dõi quá trình phát triển các loài thủy hải sản,…
	Cẩn thận, có ý thức cộng đồng,…

	Kinh doanh dược phẩm
	Tìm hiểu về sản phẩm dược, tư vấn bán hàng…
	Có khả năng hiểu biết sản phẩm dược và kĩ năng tư vấn khách hàng…
	Trung thực, có trách nhiệm…

	Dịch vụ quảng cáo sản phẩm
	Thiết kế tờ rơi, quay video clip giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng…
	Có khả năng giao tiếp, tư vấn, sử dụng công nghệ thông tin,…
	Nhạy bén, linh hoạt, thân thiện…


BẢNG CÁC THÔNG TIN CẦN TÌM HIỂU
	STT
	Các thông tin cần tìm hiểu
	Ví dụ

	1
	Nhóm nghề, nghề
	- Nhóm nghề: Hoạt động dịch vụ
- Nghề cụ thể: Hướng dẫn viên du lịch

	2
	Tìm hiểu hoạt động đặc trưng của nhóm nghề
	- Dẫn và giới thiệu khách du lịch tham quan tại các địa điểm du lịch.
- Hỗ trợ khách du lịch trong một số trường hợp phát sinh trong hành trình…

	3
	Phẩm chất và năng lực của người lao động với nhóm nghề
	- Năng lực: Tự tin khi giao tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài; thể hiện sự hiểu biết lịch sử, địa lí và văn hóa đất nước; thể hiện khả năng tổ chức, truyền tải thông tin tốt.
- Phẩm chất: yêu nước, tự trọng…

	4
	Yêu cầu về an toàn và sức khỏe của nhóm nghề em quan tâm.
	- Đảm bảo an toàn giao thông trên đường
- Tuân thủ kỉ luật của các hành trình du lịch
- An toàn thông tin.


Hoạt động 3. Sắp xếp theo nhóm các nghề thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của địa phương
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hành việc xác định và sắp xếp nhóm nghề thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Sắp xếp các nghề vào ba nhóm hoạt động nghề nghiệp
1. Chọn các nghề ở địa phương và xếp vào ba nhóm
1. Mô tả một lĩnh vực nghề nghiệp thể hiện mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương.
c. Sản phẩm: Biết cách sắp xếp các nghề vào các hoạt động phù hợp ở địa phương.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Sắp xếp các nghề vào ba nhóm hoạt động nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV kẻ lên bảng 3 cột, mỗi cột được gắn tên một nhóm hoạt động nghề nghiệp:
+ Nhóm hoạt động sản xuất
+ Nhóm hoạt động kinh doanh
+ Nhóm hoạt động dịch vụ.
- GV yêu cầu HS điền hoặc dán những nghề phù hợp vào mỗi cột.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe nhiệm vụ, xung phong lên bảng thực hiện (mỗi HS chỉ ghi hoặc gắn 1 nghề)
- GV mời HS lên bảng, quan sát quá trình HS thực hiện.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi HS đứng dậy nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV định hướng cho HS để di chuyển những ngành nghề/ nghề chưa phù hợp với mỗi loại hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận

Nhiệm vụ 2. Chọn các nghề ở địa phương và xếp vào ba nhóm
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm kẻ bảng tương tự như GV ở nhiệm vụ 1, điền tên các nghề ở địa phương vào mỗi cột.
	Hoạt động sản xuất
	Hoạt động kinh doanh
	Hoạt động dịch vụ

	…
	….
	…


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thành nhóm, liệt kê những ngành nghề/ nghề có ở địa phương, lần lượt ghi tên các nghề vào cột phù hợp.
- GV quan sát, định hướng cho HS để di chuyển những ngành nghề/ nghề chưa phù hợp với mỗi loại hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- GV nhận xét và đánh giá.

*Nhiệm vụ 3. Mô tả một lĩnh vực nghề nghiệp thể hiện mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS mô tả mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về hàng tiêu dùng gốm sứ ở ví dụ trong sgk.

- GV yêu cầu mỗi nhóm HS trao đổi để đưa thêm ví dụ về mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ từ các ngành nghề/ nghề đã liệt kê hoặc bổ sung để thấy được mối quan hệ giữa các hoạt động.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu GV yêu cầu.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ kết quả hoạt động của nhóm. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	3. Sắp xếp theo nhóm các nghề thuộc hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của địa phương
* Sắp xếp các nghề vào ba nhóm hoạt động nghề nghiệp
- Hoạt động sản xuất:
+ Sản xuất đường mía
+ Công nghệ thực phẩm, dược phẩm
+ Công nghệ da dày
+ Thiết kế thời trang.
- Hoạt động kinh doanh:
+ Dịch vụ vận tải
+ Chăm sóc sắc đẹp
+ Tài chính ngân hàng
+ Tiếp thị.
- Hoạt động dịch vụ:
+ Lễ tân
+ Hướng dẫn viên du lịch
+ Công tác xã hội
+ Kế toán…








* Chọn các nghề ở địa phương và xếp vào ba nhóm
(HS liên hệ với các nghề ở địa phương và thực hiện)
















* Mô tả một lĩnh vực nghề nghiệp thể hiện mối quan hệ giữa hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở địa phương
Ví dụ: 
+ Hoạt động sản xuất: Từ nguyên liệu thô là đất sét =>  Tạo hình, nung để tạo ra sản phẩm là bình hoa.
+ Hoạt động kinh doanh: Trưng bày, quảng bá để bán sản phẩm.
+ Hoạt động dịch vụ: Sản phẩm được dùng trưng bày, làm đẹp…
=> Kết luận: Ba hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.


Hoạt động 4. Trao đổi về những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS có cơ hội trao đổi, tìm hiểu các yêu cầu đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp trong các lĩnh vực nghề nghiệp ở địa phương.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thảo luận về những yêu cầu đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.
1. Trao đổi với người thân về việc thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe trong lĩnh vực nghề nghiệp.
c. Sản phẩm: HS nắm được điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ở địa phương.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. 
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tìm một số video hoặc hình ảnh hoạt động nghề vi phạm hoặc đáp ứng yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để HS phân tích và nhận diện.
 
- GV tổ chức thảo luận nhóm về các ngữ liệu học tập để xác định các điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
- Sau đó, GV đưa ra bảng, yêu cầu HS hoàn thành bảng những nghề nghiệp/ nghề ở địa phương cần phải đáp ứng các yêu cầu trên và giải thích tại sao?
	TT
	Nội dung yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	Nghề nghiệp/ Nghề địa phương
	Giải thích tại sao

	1
	Quy định thời gian và môi trường làm việc
	
	

	2
	Các công cụ chống ốn
	
	

	3
	Các dụng cụ xử lí chất thải, khí thải
	
	

	4
	Các biện pháp, công cụ ngăn ngừa nguy hiểm
	
	

	5
	Các biện pháp, công cụ ngăn ngừa nguy hiểm
	
	

	6
	Bồi dưỡng, tập huấn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	7
	Năng lực thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	8
	Giám sát và đánh giá đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	

	9
	Những yêu cầu khác
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận các nhiệm vụ và thực hiện
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả nhóm thảo luận được.
- GV cho HS tìm hiểu bổ sung thêm những yêu cầu an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với các nghề nghiệp đã xác định.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận.

Nhiệm vụ 2. Trao đổi với người thân việc thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe trong lĩnh vực nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm hiểu về thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe trong lĩnh vực nghề nghiệp mà người thân trong gia đình đang làm.
- GV yêu cầu HS thực hiện trao đổi việc thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe trong lĩnh vực nghề nghiệp của người thân.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận các nhiệm vụ, tìm hiểu về thực hiện an toàn và đảm bảo sức khỏe trong lĩnh vực nghề nghiệp mà người thân trong gia đình đang làm.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời HS chia sẻ những thông tin về việc thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp sau khi trao đổi với người thân. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	4. Trao đổi về những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
*Những yêu cầu đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ở địa phương.
Gợi ý:
1. Quy định thời gian và môi trường làm việc.
1. Các dụng cụ sản xuất
1. Chính sách đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
1. Bồi dưỡng, tập huấn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
1. Năng lực thực hiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
1. Những yêu cầu khác…





















Hoạt động 5. Trải nghiệm thực tế nghề nghiệp
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS có cơ hội trải nghiệm thực tế nghề nghiệp ở địa phương nhằm nhận diện được thực tế công việc và những phẩm chất, năng lực cần có.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Lập kế hoạch trải nghiệm của em theo định hướng
1. Thực hiện kế hoạch
1. Trao đổi, trò chuyện với nhà tuyển dụng về nghề quan tâm  để tìm hiểu thêm.
1. Chia sẻ bài học hữu ích cho bản thân từ trải nghiệm nghề nghiệp.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Lập kế hoạch trải nghiệm của em theo định hướng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân xây dựng kế hoạch trải nghiệm nghề theo gợi ý ở mục 1, nhiệm vụ 5 sgk trang 65.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ và góp ý chéo bản kế hoạch trải nghiệm nghề và chỉnh sửa nếu cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày bản kế hoạch và đưa ra ý kiến góp ý, định hướng để kế hoạch trải nghiệm nghề đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm năng lực của HS.
- Cá nhân chỉnh sửa, điều chỉnh kế hoạch trải nghiệm nghề.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV thông báo thông tin trải nghiệm nghề nghiệp của cá nhân đến gia đình của HS.

Nhiệm vụ 2. Thực hiện kế hoạch
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS thực hiện theo ví dụ trong sgk trang 65

- GV khuyến khích HS ghi chép nhật kí hoạt động trải nghiệm.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS triển khai kế hoạch đã thực hiện
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV theo dõi quá trình HS thực hiện.

*Nhiệm vụ 3. Trao đổi, trò chuyện với nhà tuyển dụng về nghề quan tâm để tìm hiểu thêm
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động trao đổi, trò chuyện với nhà tuyển dụng về nghề quan tâm để tìm hiểu thêm trong thời gian ngoài giờ lên lớp.
- GV yêu cầu HS khi trao đổi ghi chép lại các thông tin liên quan đến nghề muốn tìm hiểu.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
(Lưu ý: Khi trao đổi HS có thể nhờ sự hỗ trợ của GV hoặc người thân trong gia đình).
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả thực hiện.

 *Nhiệm vụ 4. Chia sẻ bài học hữu ích cho bản thân từ trải nghiệm nghề nghiệp
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài học hữu ích cho bản thân từ trải nghiệm nghề trước lớp bằng các hình thức khác nhau (thuyết trình, video…).
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- HS chia sẻ lại những bài học mà mình đã thu được từ các hoạt động trải nghiệm.
Bước 4. Đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	5. Trải nghiệm thực tế nghề nghiệp
* Lập kế hoạch trải nghiệm của em theo định hướng
- Xác định nghề em có thể trải nghiệm ở địa phương.
- Xác định địa điểm, thời gian, công cụ và phương tiện hoạt động.
- Xác định công việc cụ thể mà em muốn trải nghiệm.
- Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc sẽ trải nghiệm.









* Thực hiện kế hoạch
(HS hoàn thành kế hoạch của bản thân)














* Trao đổi, trò chuyện với nhà tuyển dụng về nghề quan tâm để tìm hiểu thêm
Gợi ý nội dung trao đổi:
- Những thuận lợi, khó khăn trong công việc.
- Những điều thú vị và những điều có thể gây nhàm chán từ công việc.
- Cách vượt qua khó khăn
- Các yêu cầu về năng lực và phẩm chất của người làm nghề đó.






*Chia sẻ bài học hữu ích cho bản thân từ trải nghiệm nghề nghiệp
Gợi ý nội dung chia sẻ:
- Chỉ ra những phẩm chất và năng lực cần thiết cho nghề em vừa trải nghiệm
- Giải thích và đưa ra dẫn chứng thực tế.


Hoạt động 6. Thuyết trình về nghề em mong muốn được làm và cách mang lại lợi ích cho địa phương.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận diện được những đóng góp của các giá trị nghề mang lại cho địa phương.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thuyết trình nghề em muốn làm trong tương lai
1. Chia sẻ cách thức em có thể cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
c. Sản phẩm: Xác định được nghề muốn làm trong tương lai và những đóng góp em có thể cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thuyết trình nghề em muốn làm trong tương lai
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện thuyết trình về nghề em muốn làm trong tương lai.
- GV gợi ý nội dung thuyết trình cho HS:
+ Nghề em thích…
+ Nghề em có khả năng….
+ Nghề xã hội cần….
- GV khuyến khích HS sử dụng hình ảnh, video tạo sự sinh động trong bài thuyết trình.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem lại nội dung bài thuyết trình của bản thân đã chuẩn bị, hoàn thiện những điều còn thiếu sót trước khi lên thuyết trình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi HS lên bảng trình bày bài thuyết trình của mình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và đánh giá.

Nhiệm vụ 2. Chia sẻ cách thức em có thể cống hiến cho sự phát triển của địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, chia sẻ những hoạt động có thể cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
- GV khuyến khích HS có thể tổ chức theo các hình thức: diễn kịch, hát, vẽ, làm video,…
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hình thành nhóm, thống nhất hình thức thể hiện, đưa ra ý tưởng, đóng góp ý kiến.
- GV quan sát các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét, khuyến khích HS thực hiện cống hiến cho sự phát triển của địa phương 
	6. Thuyết trình về nghề em mong muốn được làm và cách mang lại lợi ích cho địa phương
* Thuyết trình nghề em muốn làm trong tương lai
(HS thực hiện theo nhóm)














* Chia sẻ cách thức em có thể cống hiến cho sự phát triển của địa phương
Gợi ý:
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm của nghề bằng quy trình thực hiện và quản lí khoa học.
- Đẩy mạnh truyền thống, quảng bá về sản phẩm trong và ngoài nước.
- Thu hút lao động tại địa phương, tạo việc làm, góp phần ổn định xã hội…


HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 7. Khảo sát kết quả hoạt động
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn tự ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Đánh giá đồng đẳng
1. Khảo sát kết quả tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS rút ra bài học, rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. 
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.
- Tiếp đó, GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo yêu cầu cần đạt của chủ đề: Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề để bạn tiến bộ hơn?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận các yêu cầu của GV, thực hiện đánh giá.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và của bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi HS theo các mức độ (tốt, đạt, chưa đạt), GV ghi lại vào tài liệu của mình:

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện tự đánh giá theo các mức độ và các nội dung GV đọc lên.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết khảo sát và ghi vào tài liệu.
- GV tổng kết số liệu, ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp tục thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến kĩ năng tìm kiếm thông tin về các nhóm nghề.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nững nội dung cho giờ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tiếp theo. 
	7. Khảo sát kết quả hoạt động






CHỦ ĐỀ 9. HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ
1. Kiến thức:
1. Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
1. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên tuyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
1. Phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương; tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
1. Thuyết trình được các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường.
1. Đề xuất được và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
2. Năng lực:
- Năng lực chung:
1. Năng lực tự chủ và tự học: Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả.
1. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả theo sự phân công của GV, đảm bảo mỗi HS đều có cơ hội tham gia thực hành và trình bày báo cáo trước lớp.
1. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Khả năng huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân nhằm giải quyết một nhiệm vụ học tập, trong đó có biểu hiện của sự sáng tạo.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Năng lực riêng:
1. Đánh giá được một cách khách quan, công bằng sự đóng góp của bản thân và người khác khi tham gia hoạt động.
1. Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình.
1. Rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất được phương án cải tiến.
1. Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
3. Phẩm chất: 
1. Trách nhiệm: Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
1. Chăm chỉ: HS chăm học, chăm làm, hăng say học hỏi và nhiệt tình tham gia công việc chung.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
1. SGK, SGV, giáo án
1. Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề 9 bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên.
1. Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
1. Máy tính, máy chiếu (nếu có)
2. Đối với HS: 
1. SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
1. Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp
1. Tìm hiểu các tiêu chí làm việc nhóm hiệu quả
1. Hình ảnh về thực trạng môi trường ở địa phương
1. Các thông tin cơ bản (tên, vùng miền, đặc điểm nổi bật, hình ảnh đặc trưng…) về một vài cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
GỢI Ý NỘI DUNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ VÀ SINH HOẠT LỚP
1. Hưởng ứng phong trào Vì môi trường xanh
1. Tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
1. Đóng kịch về bảo vệ môi trường tự nhiên
1. Tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hứng thú với chủ đề, nhận ra tầm quan trọng của bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên, nêu được những việc cần làm trong chủ đề để đạt được mục tiêu.
b. Nội dung: GV cho HS tìm hiểu ý nghĩa và định hướng nội dung chủ đề.
c. Sản phẩm: HS nắm được ý nghĩa chủ đề và những nội dung sẽ học trong chủ đề 9.
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu ý nghĩa của chủ đề
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho cả lớp quan sát hình ảnh về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay:
https://www.youtube.com/watch?v=JLCxOcnrs8I (từ đầu -> 2:16)
- GV đưa ra câu hỏi: Em có nhận xét gì về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS xem video hình ảnh, tiếp nhận câu hỏi và suy nghĩ trả lời.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số HS đứng dậy chia sẻ ý kiến của mình.
- GV nhận xét, nói về tầm quan trọng, tính thời sự của chủ đề 9.

Nhiệm vụ 2. Định hướng nội dung
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Đọc phần định hướng nội dung, quan sát tranh chủ đề để mô tả hoạt động của các nhân vật trong tranh và ý nghĩa của các hoạt động đó.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiến hành đọc cá nhân các nhiệm vụ cần thực hiện của chủ đề.
- GV giải thích thêm để HS hiểu rõ hơn những việc cần làm trong chủ đề.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV chốt lại ý nghĩa thông điệp của tranh chủ đề:
+ Bức tranh chủ đề đang nói về hoạt động các nhà khoa học đang nghiên cứu, khảo sát số liệu để đưa ra phương án kịp thời bảo vệ môi trường tự nhiên trước sự hủy diệt ngày càng tàn khốc.
+ Ý nghĩa tranh chủ đề: Bảo vệ môi trường tự nhiên là việc làm cấp thiết không chỉ với các tổ chức mà còn là của mỗi cá nhân. Chúng ta cần có ý thức để bảo vệ môi trường ngày càng tốt đẹp hơn.
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM
Hoạt động 1. Tìm hiểu những việc làm giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên và giải thích tại sao.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận biết và bước đầu chỉ ra được một số việc có thể gây hại hoặc giúp bảo tồn (một cách trực tiếp/ gián tiếp) cảnh quan thiên nhiên, tìm kiếm và chỉ ra được những việc làm của các cá nhân/ tổ chức ở Việt Nam cũng như trên thế giới liên quan đến việc bảo vệ cảnh quan và môi trường thiên nhiên.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Chỉ ra những việc làm giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên và giải thích tại sao
1. Thu thập thông tin về việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên.
c. Sản phẩm: Biết thêm được các việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Những việc làm giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên và giải thích
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm từ 6 – 8 HS. Mỗi nhóm thảo luận về 7 việc làm trong sgk trang 81:
+ Sử dụng nhiều phân bón hóa học, phun thuốc diệt côn trùng để năng cao năng suất trồng trọt.
+ Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở thượng nguồn các con sông lớn.
+ Mua sừng tê giác làm thuốc, mua ngà voi để trưng bày, trang trí.
+ Nuôi tôm hùm lồng bè ồ ạt ở vịnh, eo biển, bãi tắm….
+ Khai thác rừng để lấy gỗ và sản xuất giấy
+ Đốt rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch lúa của một số người dân.
+ Sử dụng túi giấy thay cho túi nilon ở một số cửa hàng mua bán.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thảo luận, chia sẻ và đóng góp ý kiến, thống nhất cách giải thích cho các việc làm được đưa ra trong sgk.
- GV quan sát và hỗ trợ cho HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện một số nhóm đứng dậy chia sẻ (mỗi nhóm chỉ giải thích cho 1 - 2 việc).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết.



Nhiệm vụ 2. Thu thập thông tin về việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS làm việc nhóm về các công việc sau:
+ Chú ý các tiêu chí về tổ chức/ làm việc nhóm hiệu quả.
+ Đọc mục 2, nhiệm vụ 1, sgk trang 81 để biết những việc cần làm.
+ Đưa ra ý tưởng về những hoạt động có thể thực hiện để thu thập thông tin, sau đó chọn hoạt động phù hợp hoàn cảnh.
+ Lập kế hoạch và phân công thực hiện các hoạt động này ngoài giờ lên lớp và trước buổi học của tiết học tiếp theo.
- GV giúp HS chốt lại trong nhiệm vụ này các yêu cầu về thông tin: tên tổ chức/ cá nhân; những việc làm cụ thể của họ liên quan đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; việc làm giúp giữ gìn hay gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên như thế nào và nếu có thể thì cung cấp kết quả/ số liệu cụ thể.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động theo nhóm, thảo luận đóng góp ý kiến tích cực.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động
	1. Tìm hiểu những việc làm giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên và giải thích tại sao
- Việc a. Gây hại do sử dụng phân bón hóa học, thuốc diệt công trùng ảnh hưởng đến nguồn đất, nguồn nước, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đa dạng sinh học,…
- Việc b. Gây hại vì tác động rất tiêu cực đến đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên theo dọc dòng sông.
- Việc c. Gây hại vì giết thú rừng, ảnh hưởng đa dạng sinh học,…
- Việc d. Nuôi tôm hùm trong lồng bè ồ ạt ở vịnh, eo biển, bãi tắm sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sinh thái biển, eo biển, bãi tắm.
- Việc e. Nếu biết quản lí và khai thác rừng theo một kế hoạch nghiêm túc thì vẫn có thể giúp bảo vệ rừng, nhờ đó bảo vệ được cảnh quan thiên nhiên. Ngược lại khai thác bừa bãi, thiếu tầm nhìn chiến lược thì gây hại.
- Việc f. Dùng túi giấy giúp giảm thiểu một phần chất thải nhựa đang gây hại đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên. Nhưng nếu dùng túi giấy quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến rừng.
- Việc g. Đốt rơm rạ phát sinh bụi mịn và CO2 làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên như diệt thiên địch có ích.

*Thu thập thông tin về việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên
Gợi ý:
- Thu thập thông tin qua phỏng vấn hoặc quan sát thực tế:
+ Về cách tìm tổ chức/ cá nhân. Ví dụ: Tìm trên báo chí, tin tức, internet… để biết tổ chức/ cá nhân đã có hoạt động/ việc làm liên quan đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, sau đó tìm thông tin để liên lạc và xin phép quan sát/ phỏng vấn….
+ Những quy tắc lịch sử, xin phép chụp hình, ghi âm… bảo mật thông tin nếu tổ chức/ cá nhân yêu cầu.
+ Nếu việc quan sát thực tế không thuận tiện thì có thể chỉ phỏng vấn (gặp trực tiếp, điện thoại, email…)
- Thu thập thông tin qua tìm kiếm thông tin trên báo chí, internet…
+ Tìm kiếm trên các nguồn uy tín, có thể kiểm chứng đa chiều…
+ Tìm thông tin về một số cá nhân đã có những việc làm ấn tượng…


HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VÀ VẬN DỤNG – MỞ RỘNG
Hoạt động 2. Nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân ở địa phương trong bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS tập nhận định, đánh giá về việc làm, thói quen của chính bản thân, người khác, cộng đồng trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; HS tập nhìn vấn đề theo nhiều chiều, nhiều góc cạnh và đưa ra được những việc cần làm để giúp mình cũng như những người xung quanh ý thức hơn việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Nhận xét, đánh giá việc làm của cá nhân/ tổ chức
1. Nêu và nhận xét những việc làm, thói quen giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên của em và các thành viên trong gia đình.
c. Sản phẩm: HS học cách nhìn nhận, đánh giá việc làm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của các cá nhân cũng như tổ chức.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Nhận xét, đánh giá việc làm của cá nhân/ tổ chức
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nêu ra, nhận xét, đánh giá một số việc làm của một vài cá nhân điển hình cũng như tổ chức tại địa phương trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
- Sau đó, GV cho mỗi nhóm thảo luận và trình bày những thông tin đã có (từ nhiệm vụ 1) theo các ý như bảng dưới đây. Yêu cầu HS nên dùng thêm hình ảnh, video ngắn, âm thanh…về cá nhân/ tổ chức khi trình bày.
	Tên tổ chức hoặc cá nhân
	Việc làm
	Nhận xét và đánh giá
	Đề nghị khác

	
	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày
- GV gọi các nhóm khác nhận xét, nêu ý kiến.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá.

*Nhiệm vụ 2. Nêu và nhận xét những việc làm, thói quen giúp bảo tồn hoặc gây hại cảnh quan thiên nhiên của em và các thành viên trong gia đình.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân. Sau đó, chia sẻ trong nhóm nhỏ.
- GV khích lệ HS mạnh dạn chỉ ra những gì HS/ gia đình HS đã làm gây hại đến cảnh quan thiên nhiên và cố gắng đưa ra việc làm tích cực để thay thế (trong cột đề nghị).
	Việc làm
	Nhận xét và đánh giá
	Đề nghị

	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét và kết luận hoạt động.
	2. Nhận xét, đánh giá những việc làm của tổ chức, cá nhân ở địa phương trong bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên



Hoạt động 3. Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương và tác động của con người đến môi trường tự nhiên
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS khảo sát trực tiếp thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương, luyện tập cách tổ chức việc khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá được tình trạng của môi trường tự nhiên và ảnh hưởng của con người tới môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Tìm hiểu và mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên tại địa phương
1. Chỉ ra các nguyên nhân của thực trạng
1. Đề xuất giải pháp khả thi để khắc phục tình trạng ô nhiễm
1. Lập báo cáo, thuyết trình về thực trạng, nguyên nhân của thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.
c. Sản phẩm: Nắm được thực trạng môi trường ở địa phương, đề xuất giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu và mô trả thực trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên tại địa phương
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, lần lượt hướng dẫn các nhóm thực hiện:
+ Bước 1. Chuẩn bị
+ Bước 2. Lập kế hoạch chi tiết khi đi tìm hiểu quan sát thực trạng môi trường
+ Bước 3. Tiến hành tìm hiểu/ khảo sát thực trạng môi trường: quan sát, ghi chép, chụp hình, quay phim, laayss từ các nguồn thông tin.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS lắng nghe GV hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, thực hiện.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV nhận xét thái độ tiếp thu, học tập của HS.



Nhiệm vụ 2. Các nguyên nhân của thực trạng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV mời mỗi nhóm tham khảo gợi ý trong sgk trang 82, suy nghĩ thêm để chỉ ra các nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm mà nhóm đã tìm hiểu:
Gợi ý:
- Xả rác bừa bãi, sử dụng nhiều đồ nhựa và thải ra môi trường…
- Nhà máy/ nơi chăn nuôi xả nước thải…
- Sau khi trình bày nguyên nhân, GV đưa ra bảng đúc kết thực trạng và nguyên nhân theo bảng mẫu, yêu cầu HS thực hiện:
	Địa điểm khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ ô nhiễm
	Dữ liệu/ số liệu  (nếu có)
	Nguyên nhân

	
	
	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm hoạt động, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra các nguyên nhân gây nên tình trạng nơi nhóm đã tìm hiểu và sau đó hoàn thành bảng.
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động

Nhiệm vụ 3. Đề xuất giải pháp khả thi để khắc phục tình trạng ô nhiễm.
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu mỗi nhóm cần đề xuất giải pháp, việc làm tích cực có thể thực hiện để khắc phục tình trạng ô nhiễm. 
- GV yêu cầu mỗi nhóm tổng kết theo bảng biểu:
	Thực trạng
	Nguyên nhân
	Giải pháp

	
	
	


Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện
- GV quan sát và hỗ trợ HS khi cần.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động

Nhiệm vụ 4. Lập báo cáo, thuyết trình
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chọn cách báo cáo
- GV yêu cầu nhóm chuẩn bị cho việc báo cáo trước lớp, khối, trường…Mỗi HS trong nhóm cần tham gia báo cáo.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- HS hoàn thành các khâu còn lại của báo cáo.
- GV hỗ trợ và hướng dẫn cho HS khi cần
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động
	3. Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên ở địa phương và tác động của con người đến môi trường tự nhiên 
* Tìm hiểu và mô tả thực trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên tại địa phương
a. Chuẩn bị: HS cần xác định:
+ Một số vấn đề ô nhiễm
+  Những kênh/ cách tìm hiểu
+ Các thông tin có liên quan về thực trạng: ở đâu, cái gì/ đối tượng nào, mức độ ô nhiễm thế nào…
b. Lập kế hoạch chi tiết:
Mẫu khảo sát:
	Khảo sát tình trạng ô nhiễm sông/ kênh, rạch, suối ở……………………………..
Nhóm: ………………………………….
	Công việc cụ thể
	Phụ trách
	Thời hạn
	Dụng cụ, thiết bị cần chuẩn bị
	Ghi chú

	
	
	
	
	





c. Tiến hành tìm hiểu/ khảo sát: Lấy mẫu, đo mẫu, phân tích mẫu để có được số liệu thực tế.
* Các nguyên nhân của thực trạng
Gợi ý:
- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước:
+ Các nhà máy liên tục xả chất thải ra môi trường
+ Rác thải từ sinh hoạt, bao ni lông vứt xuống sông, biển hay cống dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, bốc mùi hôi thối và làm chết sinh vật sống dưới nước.
+ Sử dụng các loại thuốc trừ sâu, phân bón,…để bảo vệ và gia tăng năng suất cây trồng…
- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất:
+ Khai thác quặng, luyện kim, dệt…thải chì, thủy ngân làm ảnh hưởng đến tính chất của đất.
+ Các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp ngấm vào lòng đất cũng khiến đất bị ô nhiễm theo.
+ Đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn do tác động của yếu tố tự nhiên khiến thành phần đất bị xấu đi.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí:
+ Ngành công nghiệp sản xuất, thải ra lượng lớn khí CO2 độc hại.
+ Việc sử dụng các loại phương tiện giao thông, đốt than củi, than tổ ong làm ô nhiễm không khí…




* Đề xuất giải pháp khả thi để khắc phục tình trạng ô nhiễm
- Gợi ý:
+ Phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định.
+ Hạn chế sử dụng xe ô tô/ xe gắn máy cá nhân, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
+ Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên
+ Ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế, giảm sử dụng túi nilon
+ Sử dụng tiết kiệm điện, nước
+ ……….









* Lập báo cáo, thuyết trình



Hoạt động 4. Lập kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đề xuất những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết đưa ra kế hoạch kêu gọi, tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, đưa ra được những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên và lên kế hoạch để thực hiện.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Xây dựng và chia sẻ kế hoạch tuyên truyền về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
1. Đề xuất những giải pháp và việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên.
c. Sản phẩm: HS lập được kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên thông qua những việc làm cụ thể.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, thảo luận để xác định đối tượng, nội dung, cách thể hiện nội dung và kênh thông tin để tuyên truyền như được gợi ý trong sgk.
+ Bước 1. Xác định đối tượng để tuyên truyền
+ Bước 2. Xác định nội dung cần tuyên truyền
+ Bước 3. Chọn cách thể hiện nội dung
+ Bước 4. Chọn kênh thông tin để tuyên truyền
+ Bước 5. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật dụng cho (những) cách đã chọn
+ Bước 6. Lên kế hoạch tuyên truyền.
- GV yêu cầu HS đưa ra một số giải pháp với những hành động cụ thể cho bản thân và cho cộng đồng của em (gia đình, nhóm, lớp…) để bảo vệ môi trường tự nhiên. Mỗi HS đưa ra ít nhất: ba giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên cho bản thân, một giải pháp cho cộng đồng (gia đình, nhóm, lớp…).
+ Bước 1. Từ các thông tin đã thu được ở các nhiệm vụ trước, đề ra một số giải pháp với những hành động việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng để bảo vệ môi trường.
+ Bước 2. Chọn ra một vài giải pháp cho cá nhân, cho cộng đồng và lên kế hoạch để thực hiện.
+ Bước 3. Chia sẻ, thảo luận với bạn bè để tham khảo, học hỏi thêm và hoàn thiện kế hoạch.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia sẻ, thảo luận với bạn bè để tham khảo, học hỏi thêm và hoàn thiện kế hoạch.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV khuyến khích HS chia sẻ cho gia đình (bố, mẹ…) những giải pháp, kế hoạch cá nhân và gia đình.
- GV mời cha mẹ HS đánh giá việc HS thực hiện kế hoạch của giải pháp cá nhân và giải pháp dành cho gia đình.
- GV yêu cầu HS thực hành thử nghiệm trong tuần một số việc làm trong kế hoạch cá nhân và một số việc trong kế hoạch cho cộng đồng (gia đình, lớp,…).
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	4. Lập kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đề xuất những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên.



Hoạt động 5. Tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS tập tham gia tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng bảo vệ cảnh quan tự nhiên, và thuyết phục mọi người về ý nghĩa của bảo vệ môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thực hiện kế hoạch tuyên truyền kêu gọi cộng đồng giữ gìn cảnh quan thiên nhiên
1. Thuyết trình về kết quả, ý nghĩa của việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường
c. Sản phẩm: Biết cách tuyên truyền tới nhiều người kêu gọi mọi người giữ gìn cảnh quan thiên nhiên với nhiều hình thức khác nhau.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ nhiệm vụ 4, thực hiện kế hoạch tuyên truyền đẫ chọn, GV cho mỗi nhóm dùng kết quả của mục 1, nhiệm vụ 4, để thực hiện tuyên truyền.
- Sau đó, GV yêu cầu HS sử dụng nội dung đã chuẩn bị ở mục 2 của nhiệm vụ 4, tập kĩ năng thuyết trình/ trình bày thuyết phục trong nhóm (có thể hình dung mình thuyết trình trước lớp, trường, gia đình, trong lúc di truyền, thuyết trình để quay phim và đăng lên trang web của trường).
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS sử dụng nội dung đã có, chuẩn bị kỹ các kĩ năng để thuyết trình.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV yêu cầu mỗi nhóm cử 1 – 2 đại diện để thi thuyết trình trước lớp.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động.
	5. Tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên
 Gợi ý thuyết trình:
- Cần nêu được tại sao phải bảo vệ môi trường tự nhiên, việc làm này đem lại những lợi ích quan trọng gì; đưa ra bằng chứng, minh họa bằng hình ảnh,…
- Có thể dùng phần mềm trình chiếu hoặc tranh ảnh, tờ rơi,…
- Rèn luyện cách trình bày thuyết phục (tư thế, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, cách nói,…
- Thuyết phục các bạn trong nhóm, lớp, trường,…về ý nghĩa của bảo vệ môi trường tự nhiên.
- …………..


Hoạt động 6. Thực hiện những việc làm, hoạt động để bảo vệ môi trường tự nhiên
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS thực hiện được những việc làm cụ thể để bảo vệ môi trường tự nhiên.
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Thực hiện một số việc theo kế hoạch đã đưa ra cho bản thân. Chia sẻ về quá trình thực hiện.
1. Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên với cộng đồng.
c. Sản phẩm: HS làm những việc làm có ý nghĩa bảo vệ môi trường tự nhiên trong khả năng của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Thực hiện một số việc theo kế hoạch đưa ra cho bản thân
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS dùng bảng kế hoạch đã thực hiện để chia sẻ với các bạn trong nhóm những việc đã làm trong tuần.
- GV yêu cầu HS xem xét tính hiệu quả của quá trình thực hiện, có những gì chưa hợp lí trong kế hoạch trước và hiệu chỉnh kế hoạch cho phù hợp, khả thi hơn.
Bước 2. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- HS xung phong đứng dậy chia sẻ trước lớp kế hoạch đã thực hiện của bản thân.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, yêu cầu HS xem xét tính hiệu quả của quá trình thực hiện, có những gì chưa hợp lí trong kế hoạch trước và hiệu chỉnh kế hoạch cho phù hợp, khả thi hơn.

Nhiệm vụ 2. Tham gia một số hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên với cộng đồng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ kết quả mục 2, nhiệm vụ 5, GV cho lớp chọn ra một kế hoạch, và cùng thực hiện một số việc trong kế hoạch này (ví dụ: thu gom rác quanh sân trường,…). Sau khi thực hiện, mời HS đánh giá việc thực hiện của bản thân và của nhóm/ lớp trong hoạt động vừa làm. Có thể làm hoạt động này trong giờ sinh hoạt lớp.
- GV mời HS tự nguyện đưa ra một kế hoạch tìm kiếm và tham gia một hoạt động/ phong trào bảo vệ môi trường thiên nhiên của một tổ chức/ hội đoàn nào đó. HS chia sẻ với lớp về kế hoạch tham gia hoạt động này.
Bước 2, 3. HS thực hiện, báo cáo nhiệm vụ học tập
- GV quan sát quá trình HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, kết luận hoạt động
	6. Thực hiện những việc làm, hoạt động để bảo vệ môi trường tự nhiên


HOẠT ĐỘNG PHẢN HỒI VÀ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO
Hoạt động 7. Khảo sát kết quả hoạt động
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS luôn tự ý thức đánh giá bản thân, sự tiến bộ về các kĩ năng liên quan đến chủ đề.
a. Mục tiêu: 
b. Nội dung: GV lần lượt tổ chức HS các hoạt động:
1. Đánh giá đồng đẳng
1. Khảo sát kết quả tự đánh giá
c. Sản phẩm: HS rút ra bài học, rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	*Nhiệm vụ 1. Đánh giá đồng đẳng
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm, tổ chức cho các nhóm thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động trong chủ đề này.
- Tiếp đó, GV yêu cầu các thành viên trong nhóm đánh giá về bạn theo yêu cầu cần đạt của chủ đề: Thích điều gì nhất ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề và mong gì ở bạn khi tham gia hoạt động trong chủ đề để bạn tiến bộ hơn?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận các yêu cầu của GV, thực hiện đánh giá.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS thực sự tiến bộ lên bảng để ghi nhận và tuyên dương.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV yêu cầu HS ghi lại những ý kiến của GV và của bạn vào SBT.

Nhiệm vụ 2. Khảo sát kết quả tự đánh giá
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đọc từng nội dung trong bảng tự đánh giá và hỏi HS theo các mức độ (tốt, đạt, chưa đạt), GV ghi lại vào tài liệu của mình:

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện tự đánh giá theo các mức độ và các nội dung GV đọc lên.
Bước 3, 4. Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động, thảo luận
- GV tổng kết khảo sát và ghi vào tài liệu.
- GV tổng kết số liệu, ghi nhận và động viên, khích lệ HS tiếp tục thực hiện, rèn luyện những kĩ năng liên quan đến bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.
	7. Khảo sát kết quả hoạt động



Một số thông tin mở rộng:
Phụ lục (Trích từ  Tạp chí môi trường số 4/2020, trang 26)
Cảnh quan thiên nhiên là cảnh quan được tạo thành từ các thành phần tự nhiên, chưa hoặc rất ít bị tác động của con người. Các cảnh quan thiên nhiên quan trọng là các cảnh quan thiên nhiên có mức độ nhạy cảm, yêu cầu về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, được phân chia thành các nhóm:
Nhóm 1. Các khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật về thủy sản, khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; cảnh quan thiên được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các khu được thế giới công nhận là khu Ramsar, khu di sản thiên nhiên thế giới, vườn di sản ASEAN, khu dự trữ sinh quyển thế giới và công viên địa chất toàn cầu.
Nhóm 2. Các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản; khu rừng đặc dụng là khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, vườn thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia; khu rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di tích cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Nhóm 3. Các vùng đất ngập nước quan trọng; các khu vực có đa dạng sinh học cao, hành lang đa dạng sinh học (nằm ngoài phạm vụ diện tích của các khu thuộc các nhóm 1, 2); vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, vùng đệm các khu rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản, lâm nghiệp hoặc được thế giới quy định cụ thể đối với từng danh hiệu; công viên không gian xanh, dòng chảy quan trọng (không trùng lặp với các cảnh quan thiên nhiên quan trọng khác đã quy định) tại các khu vực đô thị và nông thôn.
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